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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Sau chiến tranh thể giới lần thứ hai, hệ thống xã hội 
chủ nghĩa xuất hiện và lớn lên, phong trào vô sản và 
phong trào giải phóng đân tộc phát triền mạnh, nên giai 
cấp tư sản và tay chân của chúng tìm mọi lý lề, mọi mưu 
chước để tô son vẽ phấn cho chế độ dân chủ tư sẵn của 
chúng. Đế quốc Mỹ và bọn tay sai ở miền Nam Việt-nam 
chúng ta cũng làm như vậy. Những hành động dã man 
của chúng đã lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của 
chúng trước nhân dân ta và nhân loại tiến bộ. Đề 
đông đảo bạn đọc thấy rõ, về mặt lý luận, tính hơn hẳn 
của chế độ dân chủ vô sẵn của chúng ta, chúng tôi cho ra 
mắt bạn đọc chuyên đề kinh điền phổ thông này. 

Từ trước cho đến nay, thường thường bất cứ chế độ 
xã hội nào, đem so với thời đại trước nó, cũng đều là 
tiến bộ hơn. Sau một thời gian, khi điều kiện kinh tế đã 
thay đồi thì chế độ đó trở thành lỗi thời và phải nhường 
chỗ eho một chế độ xã hội khác tiến bộ hơn. Đó là một 
quy luật khách quan không gì cưỡng lại nồi của lịch sử. 
Chính vì vậy mà chế độ đân chủ tư sẳn, một chế độ tiến 
bộ so với thời kỳ phong kiến, nay đã và đang phải nhườ ng 
chỗ cho chế độ dân chủ vô sản. Bọn biện hộ cho giai cấp 
tư sản muốn che giấu điều này, nên luôn miệng tán 
đương €dân chủ nói ehung» mà không đảm nói rõ ra 
là dân chủ của giai cấp nào. Lê-nin đã kịch liệt phê phản 
luận điệu đó. Người vạch ra rằng bất cứ chế độ chính 
trị nào, đù gọi là dân chủ đi nữa, thì eĩñng vẫn chỉ là 


dân chủ cho giai cấp nắm chính quyền, là chuyên chính 
của giai cắp đó thôi, bởi vậy không thề nói dân chủ 
chung chung, chuyên chính chung chung được- 


Đề minh họa cho ý kiến trên đây của mình, Lê-nin 
vạch rõ thực chất của chế độ dân chủ tư sẵn: chế độ 
cộng hòa tư sản đân chủ nhất eũng chỉ là bộ máy đề 
cho giai cấp tư sẵẳn đàn áp giai cấp công nhân và nhàn 
dân lao động mà thôi. Chẳng hạn như nghị viện tư sản, 
về hình thức là do nhân đân bầu lên. Nhưng thực sự nó 
đại điện cho giai cấp tư sản và địa chủ; nó hình như 
« thay mặt” eho nhân dân, nhưng chính ra lại « đàn áp» 
nhân dân. Bộ máy Nhà nước tư sản, với quân đội, cảnh 
sát, nhà tù, v.v... là những công cụ đàn áp nhân dân lao 
động. Nó đàn áp những cuộc bẩi công của nhân dân lao 
động đòi quyền lợi ; nó bắn giết một cách đä man những 
lãnh tụ của nhân dân lao động, những ai đám đứng lên 
đòi quyền lợi chính đáng của mình ; nó hy sinh hàng triệu 
người trong những cuộc chiến tranh xâm lược vì quyền 
lợi ích kỷ của bọn bóc lột, v.v... Cho đến ngay những thứ 
mà giai cấp tư sẵn thường rêu rao nhiều nhất như tự đo 
báo chí, tự do hội họp, v.v... đều cũng chỉ là bảnh vẽ, 
khi mà eáe tòa nhà tư và công, những kho giấy, nhà in, 
những điều kiện vật chất đảm bảo những quyền tự do ấy 
lại nằm trong tay bọn tư sẳn và địa chủ, chứ không nằm 
trong tay nhân dân lao động. 


Một số ví dụ đó cũng đủ chứng tỏ rằng chế độ đân chủ 
tư sản là chế độ chuyên chính của giai cấp tư sản đối 
với nhân dân lao động, là dân chủ cho một thiều số rất 
nhổ những bọn bóc lột. Nó nhất định phải nhường chỗ 
cho chuyên chính vô sản cũng tức là chế độ đân chủ vô 
sản là chế độ đảm bảo dân chủ cho đại đa số gồm giai 
cấp vô sản và nhân dân lao động chống lại thiều số giai 
cấp áp bức bóe lột đã bị đánh đỗ nhưng eòn có khả 
năng ngóe đầu đậy: Chế độ dân chủ vô sản trái ngược 
hẳn với chế độ dân chủ tư sản. Được xây dựng trên eơ 
sở chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về các tư liệu sẵn 
xuất, chế độ dân chủ vô sản đẩm bảo eho mọi người 
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lao động đều có quyền và có nghĩa vụ tham gia quản lý 
Nhà nước. Đây là điều kiện tiên quyết bảo đảm tính chất 
đân chủ sâu và rộng của bộ máy Nhà nước và của các 
thiết chế của nó. Nhà nước vô sản, vớ: quân đội và các 
công eụ bạo lực khác, bảo vệ nhân dân lao động chống 
những âm mưu phản cách mạng của giai cấp tư sản và 
địa chủ đã bị đánh đỗ. Nhưng Nhà nước vô sản, thực 
chất không phải chỉ là một eơ quan bạo lực mà chủ yếu 
là một công cụ đề xây đựng nên một xã hội mới, xã hội 
chủ nghĩa, đảm bảo vĩnh viễn giải phóng nhân dân 
lao động khỏi mọi hình thức áp bức; bóc lột. Nhân dân 
lao động tham gia quản lý Nhà nước tức là tham gia quản 
lý công cuộc xây dựng cuộc đời mới của mình, trước hết 
là tham gia quản lý kinh tế, với tư cách là người làm chủ 
tập thề trong xã hội mới. Dưới chế độ dân chủ vô sản mọi 
người lao động, dù là nam hay nữ, dù thuộc tôn giáo nào, 
thuộc dân tộc nào đều được thực sự bình đẳng trước pháp 
luật. Mọi quyền tự do cho nhân dân lao động đều cỏ những 
điều kiện vật chất đề bảo đảm. Tóm lại, dân chủ vô sẳn 
là một chế độ dân chủ eao nhất, đẫm bảo dân chủ về kinh 
tế, về chính trị và về mặt xã hội cho quảng đại quần 
chúng nhân dân lao động. 

Vấn đề trình bày trong sách này là một vấn đề lớn, 
các tác giả kinh điền của chủ nghĩa Mác đã viết nhiều về 
vấn đề này. Cho nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong 
việc lựa chọn đề phục vụ đông đảo bạn đọc. Nhất định 
là quyền sách này còn eó sai sót trong việc sưu tầm, địch 
và sắp xếp, mong bạn đọc tích cựe góp ý và phê bình. 


Tháng Giêng năm 1973 
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


Trích 


BÀN VỀ NHÀ NƯỚC 


DIỄN VĂN ĐỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
SVÉC LỐP NGÀY 11 THÁNG BẤY 1919 


Các đồng chí, theo chương trình học tập của các 
đồng chí đã đưa cho tôi thì đề tài chúng ta nói 
Chu yÊh hôm nay là vấn đề Nhà nước. Ti không 
biết các đồng chí đã hiều biết vấn đề này đến mức 
độ nào rồi. Nếu tôi không nhầm, thì các lớp học 
của các dồng chí mới bắt dầu, và đây là lần đầu 
tiên mà các đồng chí đề cập tới vấn đề này một 
cách có hệ thống. Vậy thì rất có thê là trong buồi 
nói chuyện thứ nhất của tôi về vấn đề khó như thế, 
việc trình bày của tôi sẽ không được rõ ràng lắm 
mà cÑng không dễ hiều lắm dối với nhiều thính giả 
của tôi. Nếu như thế thì các đồng chí cũng không 
nên lo ngại, vì vấn đề Nhà nước là một trong 
những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn nhất, đó có 
lẽ là vấn đề mà các học giả, các nhà văn và các 
nhà triết học tư sản đã làm cho rắc rối nhất. Vì 
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vay, chủng ta không bao giờ nên hy vọng rằng 
trong một bài nói chuyện ngắn, mà lại cỏ thê làm 
sảng tỏ hoàn toàn vấn đề đó ngay được. Sau bài nỏi 
chuy èn thử nhất về vấn đề này, các đồng © chí nẻn 
ghỉ các đoạn khó hiều hay tối nghĩa, đề rồi nghiên 
cứu lại lần thử bai, lần thứ ba, lần thứ tư; đề sau 
này bồ sung và làm sảng tổ những điềm trước còn 
khó hiểu, bằng cách tham khảo thêm tài liệu, cũng 
như bằng cách nghe các bài giảng và dự các buôồi 
nói chuyện. Tòi hy vọng rằng chúng ta lại sẽ có 
địp họp lại với nhau và khi dó, chúng ta sẽ có thê 
trao đồi quan điềm về tất cả các vấn đề mới phát 
sinh thêm, và làm sáng tổ điềm nào còn tối nhất. 
Tôi hy vọng rằng đề bồ sung các bài nói Chuyện 
và các bài giảng, các đồng chí sẽ dành một số thì 
giờ nhất định để đọc it nhất là một vài tác phầm 
chủ yếu của Mác và Ăng-ghen. Tôi chắc trong bản 
kê các sách nên đọc, và trong các sách mà thư viện 
của các đồng chỉ dành cho các học viên ở trường 
của Chinh phủ xô-viết và của Đảng, các đồng chí 
sẽ tìm thấy các tác phầm chủ yếu đỏ; và tuy mới 
bắt đầu đọc những tác phầm ấy thì thấy khó biều, 
một số đồng chí có thể sinh ra chán nản, tôi cũng 
phải báo trước cho các đồng chí một lần nữa rằng 
các đồng chí không nên vì thế mà lo ngại ; chỗ nào 
lần đầu đọc còn khó hiều thì đến lần thử hai hoặc 
khi các đồng chỉ nhìn vấn đề về một mặt khác thì sẽ 
biểu ra; tôi xin nhắc lại, vấn đề này đã bị các học 
giả và văn sĩ tư sản làm phức. tạp và làm rắc rối 
nhiều dến nỗi người nào muốn thật sự suy nghĩ 
đến nó và tự mình hiều nó một cách thấu đáo, thì 
phải nghiên cứu di nghiên cứu lại, luôn luôn trở 
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lại vấn đề và xem xét vấn đề về nhiều mặt khác 
nhau của nó, mới có thể hiểu rõ ràng và chắc 
chắn được. Và các đồng chí lại càng dễ trở lại vấn 
đề đó vì đấy ià một vấn đề rất chủ yếu, rất mấu 
chốt trong toàn bộ chính trị, đến nỗi không những 
trong một thời đại giông tố và cách mạng như thời 
đại chúng ta, mà ngay cả trong các thời dại yên tỉnh 
nhất, hàng ngày trên mọi báo chí, khi bàn đến bất 
cử vấn đề kinh tế hay chính trị nào, bao giờ các 
đồng chí cũng sẽ vấp phải câu hồi này: Nhà nước 
là gì, bản chất của nó là gì, vai trò của nó là gì, và 
thái độ của Đảng ta, của đẳng dang đấu tranh để 
lật đỗ chế độ tư bản, của Đẳng cộng sản, đối với 
Nhà nước là như thế nào; hàng ngày, vì lý do này 
hay lý do khác, các đồng chí sẽ gặp lại vấn đề đó. 
Điều chủ yếu nhất là việc các đồng chí đọc sách, 
nghe các buồi nói chuyện và nghe giảng về Nhà 
nước sẽ tập cho các đồng chí biết tự mình đề cập 
đến vấn đề ấy, vì nó sẽ luôn luôn được đặt ra cho 
các đồng chí, trong từng vấn đề nhỏ một, trong 
các trường hợp bất ngờ nhất, trong các cuộc nói 
chuyện và các cuộc tranh luận của các đồng chí 
với đối phương của mình. Chỉ khi nào các đồng 
chí tự mình biết tìm ra phương hướng trong vấn 
đề đó thì các đồng chí mới có thể coi mình là đã 
có đủ tin tưởng vững chắc và bảo vệ niềm tin đó 
một cách thắng lợi trước bất cử người nào và bất 
cử lúc nào. 

Sau vài nhận xét văn tắt ấy, tôi nói sang chính 
vấn đề: Nhà nước là gì, nó đã xuất hiện như thế 
nào và thái độ của Đảng cộng sản, đẳng của giai 
cấp công nhân đấu tranh đề lật đồ hoàn toàn chủ 
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nghĩa tư bản, đối với Nhà nước, về căn bản phải 
như thế nào? 

Muốn đề cập vấn đề này một cách khoa học 
nhất, ta cần nhìn lại lịch sử, nhìn lại nguồn gốc và 
sự phát triền của Nhà nước, dù chỉ liếc nhìn rất 
nhanh. Trong mọi vấn đề thuộc về khoa học xã 
hội, phương pháp chắc chắn nhất và cần thiết nhất 
đề thực sự có được thỏi quen xem xét vấn đề một 
cách đúng đắn và đề không bị sa vào rất nhiều chỉ 
tiết, hoặc vào rất nhiều ý kiến đối lập nhau, — điều 
kiện quan trọng nhất của một sự nghiên cứu khoa 
học là không nên quên mối liên hệ lịch sử căn bản; 
là nhận xét mỗi vấn đề theo quan điềm sau đây: 
một hiện tượng nhất dịnh đã xuất hiện trong lịch 
sử như thế nào, các giai đoạn phát triền chủ yếu 
của nó là những øì, và dửng trên quan điềm của 
sự phát triền đó đề xét xem hiện nay hiện tượng 
đó đã trở thành như thế nào. 

Nhà nước là một bộ máy đùng đề duy trì sự 
thống trị của một giai cấp này đối với giai cấp 
khác. Khi xã hội còn chưa có giai cấp; khi eon 
người trước thời đại nô lệ còn làm việc trong các 
điều kiện nguyên thủy có nhiều bình đẳng hơn và 
năng suất lao động còn hết sức thấp; khi con người 
nguyên thủy dã phải rất khỏ nhọc mới tìm ra đươe 
các tư liệu cần thiết cho dời sống hết sức thỏ sơ 
và nguyên thủy của mình; khi đỏ không có, và 
cũng không thể eó một nhóm người đặc biệt chuyên 
trách cai quản và thống trị tất cả những người 
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khác trong xã hội, Chỉ khi nào xuất hiện hình thức 
đầu tiên của sự phân chia xã hội thành giai cấp, 
khi nào xuất hiện chế độ nô lệ, khi nào một giai 
cấp nhất định gồm những người chuyên môn làm 
những công việc lao động nông nghiệp dưới 
những hình thức thô lậu nhất và đã có thể sản 
xuất ra được một số dư thừa nào đỏ; và khi nào 
số dư thừa đó, không phải là tuyệt đối cần thiết 
cho đời sống hết sức khô cực của người nô lệ, đã 
bị người chủ nô chiếm đoạt, thì khi đó, sự tồn tại 
của giai cấp chủ nô mới được củng cố; nhưng 
muốn cho nó có thể được củng cố thì Nhà nước 
phải xuất hiện. 

Thế là Nhà nước của chế độ nô lệ đä xuất hiện, 
bộ mảy đó dem lại cho chủ nô quyền lực và khả 
năng cai quản tất cả những người nô lệ. Khuôn 
khổ của xã hội và Nhà nước hồi đó nhỏ bẻ hơn 
bây giờ nhiều ; phương tiện liên lạc của nỏ so với 
bày giờ thì thô sơ hơn nhiều: lúc dỏ chưa có 
những phương tiện giao thông hiện dại. Núi, sông, 
biển, hồi đó là những trở ngại lớn hơn bây giờ 
nhiều, và Nhà nước cũng chỉ hình thành trong 
nước, rất kém về mặt kỹ thuật, lúc đó phục vụ 
cho một quốc gia có biên giới tương đối nhỏ hẹp, 
và phạm vi hoạt động hạn chế. Song đó vẫn là một 
bộ máy dùng đề duy trì những người nô lệ trong 
địa vị nô lệ, và cho phép một bộ phận này của xã 
hội cưỡng bức và đàn áp được bộ phận khác. Người 
ta không thê bắt buộc được đại bộ phận xã hội làm 
việc đều đặn cho bộ phận khác nếu không có một 
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bộ máy cưỡng bức thường trực. Chừng nào chưa có 
giai cấp thì chưa có bộ máy đó. Khi các giai cấp 
đã xuất hiện, sự phân chia giai cấp ngày càng rõ 
rệt và cố định, thì bao giờ và bất cứ ở đâu, người 
ta cũng đều thấy xuất hiện một tô chức đặc biệt 
là: Nhà nước. Hình thức Ñhà nước có hết sức nhiều 
thử khác nhau. Trong thời đại nô lệ ở các nước 
tiên tiến nhất, khai hóa nhất và văn minh nhất của 
thời đại, chẳng hạn như Hy-lạp và La-mä thời cô, 
là những nước hoàn toàn kiến lập trên chế độ nô 
lệ, chủng ta đã thấy có nhiều hình thức Nhà nước 
khác nhau. Bấy giờ, người ta đã phân biệt chính 
thẻ quân chủ và chính thể cộng hòa, chính thể quý 
tộc và chính thê dân chủ. Chính thê quân chủ, tức 
là chính quyền của một người; trong chính thể 
cộng hòa, mọi cơ quan chính quyền đều dựa 
trên bầu cử; chính thể quý tộc tức là chính quyền 
của một thiêu số tương đối nhỏ hẹp; chính thể 
dân chủ, tức là chính quyền của nhân dân (dẻmocra- 
tie, theo nguyên nghĩa trong tiếng Hy-lạp có nghĩa 
là : chính quyền của nhân đàn). Tất cả các sự phân 
biệt ấy đã xuất hiện trone thời đại chế độ nô lệ. 
Mặc dù có những sự khác nhau như thế, nhưng 
Nhà nước, trong thời đại chế độ chiếm hữu nô lệ, 
dù là quân chủ hay cộng hòa, quý tộc hay cộng 
hòa đân chủ, đều la Nhà nước chủ nô. 

Tất cả các bài giáng về lịch sử thời cô, tất cả các 
bài nói về vấn đề đó sẽ trình bày cho các đồng 
chí thấy cuộc dấu tranh giữa các Nhà nước quân 
chú và cộng hòa; nhưng điều căn bản là người nô 
lệ lúc ấy không được coi là người; không những 
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không được coi là công dân, mà cũng không 
được coi là người nữa. Theo quan điềm của luật 
pháp La-mä, họ là các đồ vật, Không nói đến các 
luật lệ khác về bảo vệ cá nhân, ngay các luật 
lệ quy định tội giết người cũng không áp dụng cho 
người nô lệ. Luật pháp chỉ bảo vệ cho chủ nô là 
những người duy nhất có mọi quyền công dân. 
Nhưng dù là quân chủ hay cộng hòa, đó vẫn là 
chính thề quản chủ hay cộng hòa chủ nô. Tất cả 
các quyền lợi đều thuộc về chủ nô, còn nô lệ chỉ 
là đồ vật dưới con mắt của pháp luật ; chủ nô được 
dùng đủ mọi thứ bạo lực đối với nô lệ, ngay cả giết 
một người nô lệ cũng không coi là phạm tội. Các 
cộng hòa chủ nô có khác nhau về tổ chức nội bộ : 
có những cộng hòa quý tộc và những cộng hòa 
dân chủ. Trong một cộng hòa quỷ tộc, chỉ một số 
ít người có đặc quyền được tham gia bầu cử; trong 
một cộng hòa dân chủ, thì tất cả mọi người đều 
được tham gia bầu cử, — nhưng đây cũng lại là 
tất cả mọi người chủ nô, tất cả mọi người, chỉ trừ 
những người nô lệ, Chúng ta không nên quèn 
trường hợp chủ yếu đó, vì chính nó soi sáng vấn 
đề Nhà nước và làm sáng rõ bản chất của Nhà 
nước hơn cả. 

Nhà nước là một bộ máy đề cho giai cấp này 
được áp bức giai cấp khác, một bộ máy dùng đề 
duy trì tất cả các giai cấp khác dưới sự thống trị 
của một giai cấp. Bộ mảy đó mang nhiều hình thức 
khác nhau. Trong Nhà nước chủ nô, có chính thể 
quân chủ, chính thề cộng hòa quý tộc, hoặc cả đến 
chính thề cộng hòa dân chủ nữa, Thực ra, nếu 
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hình thức chính quyền có khác nhau hết sức, thì 
nội dung vẫn không thay đồi; nô lệ không có 
một quyền gì cả và vẫn là một giai cấp bị áp bức, 
họ không được coi là người, Trong Nhà nước 
phong kiến cũng vậy. 

Sự thay đồi hình thức bóc lột đã biến Nhà nưởc 
chủ nô thành Ñhà nước phong kiến. Điều đó có 
một tầm quan trọng to lớn. Trong xã hội chiếm 
hữu nô lệ, nô lệ không có quyền gì cả, không 
được coi là người; trong xã hội phong kiến, nông 
dân bị trỏi buộc vào ruộng đất. Đặc điểm căn bản 
của chế độ nông nô là ở chỗ nông dân (nông dân 
hồi đó chiếm đa số, dân cư thành thị bẩy còn rất 
ÍU) bị trỏi buộc vào ruộng đất; danh từ chế độ 
nông nò do đó mà có. Ñgười nông nô có thê lao 
động một số ngày nhất định cho chính mình, trên 
miếng đất do chủa phong kiến giao cho họ; còn 
những ngày khác, họ làm việc cho chủ của họ. 
Bản chất của xã hội giai cấp vẫn tồn tại: xã hội 
dựa trên sự bóc lột giai cấp. Chỉ riêng các chủa 
phong kiến là có đủ mọi quyền, còn nông dân thì 
không có quyền gì cả. Thực tế, địa vị của nông 
dân chỉ khác rất itđịa vị của nô lệ trong xã hội 
chiếm hữu nô lệ. Tuy nhiên, một con đường rộng 
rãi hơn đã mở ra đề giải phóng họ, đề giải phỏng 
nông dân, vì nông nô không bị coi là vật sở hữu 
trực tiếp của chủa phong kiến. Họ cỏ thê dùng 
một phần. thì giờ đề làm việc trên miếng đất của 
họ, có thề nỏi rằng con người họ đã có thề 
thuộc về họ đến một mức độ nào đó; vì chế độ 
phong kiến đã chứa sẵn những khả năng lớn hơn 
về sự phát triền trao đồi và quan hệ thương 
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mại, nên nó ngày càng tan rä, phạm vi giải phóng 
nông dân cũng ngày mở rộng hơn. Xã hội phong 
kiến bao giờ cũng phức tạp hơn xã hội chiếm hữu 
nô lệ. Nó có một yếu tố lớn về sự phát triển 
thương mại và công nghiệp; điều đỏ, ngay từ 
thời kỳ ấy, đã dẫn đến chủ nghĩa tư bản. Trong 
thời đại trung cô, chế độ nông nô chiếm địa vị 
thống trị. Cả trong thời đại ấy nữa, các hình thức 
Nhà nước cũng khác nhau, cả trong thời đại ấy 
nữa, cũng có chính thể quân chủ và chính thê 
cộng hòa, tuy nhiên chính thể cộng hòa này biểu 
hiện ít rõ rệt hơn nhiều; nhưng bao giờ bọn địa 
chủ phong kiến cũng vẫn là giai cấp thống trị duy 
nhất được công nhận. Người nông dân, dưới chế 
độ n HỆ nô, hoàn toàn không có quyền chính trị 
gì cả. 


Dưởi chế độ nô lè cũng như dưởi chế độ nông 
nô, một thiêu số nhỏ thống trị tuyệt đại đa số người, 
không thê khỏng dùng đến cưỡng bức. Toàn bộ 
lịch sử đều đầy rẫy những mưu toan không ngừng 
của các giai cấp bị áp bức để lật đồ ách áp bưc. 
Trong lịch sử chế độ nô lệ, đã có những cuộc chiến 
tranh tự giải phóng kéo dài hàng chục năm của 
những người nô lệ. Vì thể, hiện nay những người 
cộng sản Đức — là đảng duy nhất của nước Đức 
đang đấu tranh thực sự chống ách áp bức của chủ 
nghĩa tư bản — tự lấy tên là Spác-ta-eu-xơ, vì Spác- 
ta-cu-xơ, gần 2.000 năm về trước, là một trong 
những vị anh hùng lỗi lạc nhất của một trong 
những cuộc khởi nghĩa lớn nhất của nò lệ. Trong 
nhiều năm ròng rä, đế quốc La-mä, hoàn toàn kiến 
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lập trên chế độ nô lệ và tưởng chừng như hùng 
cường nhất, đã bị một cuộc khởi nghĩa to lớn của 
những người nô lệ làm rung động và lay chuyên, 
những người nô lệ này đã tự vũ trang và tập hợp 
thành một đạo quân rất lớn dưới sự chỉ huy của 
pác-ta-eu-xơ. Nhưng cuối cùng, họ đã bị bọn chủ 
nô tàn sát, bắt bở và tra tấn nhục hình. Các cuộc 
nội chiến ấy đã liên tiếp diễn ra trong toàn bộ lịch 
sử xã hội giai cấp. Tôi vừa nói tới ví dụ về cuộc 
nội chiến quan trọng nhất trong thời đại chế độ nô 
lệ. Toàn bộ thời đại nông nô cũng đầy rẫy những 
khởi nghĩa của nông dân. Vi dụ như ở Đức, cuộc 
đấu tranh giữa giai cấp phong kiến và giai cấp nông 
nô, trong thời trung cô, đã đạt tởi những phạm vi 
rộng lớn và biến thành một cuộc nội chiến thực sự 
của nông dân chống phong kiến. Tất cả các đồng 
chí đều biết nhiều ví dụ về những cuộc khởi nghĩa 
nông dân như thể chống bọn chủa phong kiến cả 
ở Nga nữa. 


Đẻ duy trì sự thống trị của nỏ, đề bảo vệ chỉnh 
quyền của nó, chủa phong kiến phải có một bộ máy 
buộc một số rất đông người phục tùng chúng, bắt 
họ phải tuàn theo những luật pháp nhất định, những 
quy tắc nhất dịnh;và về căn bản, tất cả các luật 
pháp đó chung quy chỶ là một : duy trì chính quyền 
của chúa phong kiến đối với nông nô. Đó là Nhà 
nước phong kiến như ở Nga, chẳng hạn, hoặc ở 
các nước rất lạc hậu ở châu Á là nơi mà cho đến 
nay vẫn còn chế độ nông nô. Nhà nước đó có các 
hình thức khác nhau : hoặc là cộng hòa, hoặc là quân 
chủ. Nhà nước quân chủ chỉ công nhận chinh quyền 
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của một người ; Nhà nước cộng hòa thì thừa nhận 
một sự tham gia ít nhiều rộng rãi của các đại biều 
của xã hội phong kiến : điều đỏ đã có trong xã hội 
đựa trên chế độ nông nô. Xã hội đó phân chia thành 
giai cấp khiến tuyệt đại đa số là nông nô bị lệ thuộc 
hoàn toàn vào một thiêu số rất nhỏ là: bọn chủ 
phong kiến, những kẻ chiếm hữu ruộng đất. 

Do sự phát triền của thương mại, do sự phát triền 
của trao đổi hàng hóa, một giai cấp mới đã hình 
thành: giai cấp những nhà tư bản. Tư bản xuất 
hiện vào cuối thời trung cồ khi mà nền thương mại 
thế giới, sau khi tìm ra châu Mỹ, đã có một đà 
phát triền phi thường, khi mà số lượng các kim 
khi quý đã tăng lên, khi mà vàng và bạc đã trở 
thành một phương tiện trao đồi, khi mà sự lưu 
thông tiền tệ làm cho vô số của cải tích lũy trong 
tay riêng một bọn người. Vàng và bạc đã được công 
nhận là của cải trên toàn thế giới. Lực lượng kinh 
tế của giai cấp phong kiến bị suy tàn, trong khi đó 
thì sức mạnh của một giai cấp mới lại lớn dần lên, 
đỏ là giai cấp những đại biều của tư bản. Sự cải 
tạo xã hội đã khiến cho tất cả các công dân đều 
dược bình đẳng về nguyên tắc, dã xỏa bỏ sự phân 
chia cũ thành chủ nô và nô lệ và đã kiến lập quyền 
bình đẳng của mọi người trước pháp luật, không 
kể họ cỏ tư bản trong tay bao nhiêu :chủ dất đai 
hay người cùng khô chỉ có cánh tay đề lao động, 
tất cả đều trở nên bình dẳng trước pháp luật. Pháp 
luật bảo hộ mọi người như nhau ; nó bảo hộ tài sản 
của những người có của chống lại mọi sự xâm 
phạm của cải khối lớn những người không cỏ của, 
mà chỉ có hai cánh tay, và dần dần bị bần cùng 
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hóa, bị phá sản và biến thành vô sản. Đó là xã 
hội tư bản. 


Tôi không thê phân tich chỉ tiết hơn về điềm đỏ. 
Các đồng chí sẽ trở lại vấn đề này khi các đồng 
chí nghiên cứu cương lĩnh của Đẳng: lúc đỏ, người 
ta sẽ nói với các đồng chí cái gì là đặc điềm của xã 
hội tư bản, Xã hội đó đã chống lại chế độ phong 
kiến, chống lại chế độ cũ, chống lại chế độ nông 
nô, đdưởi khầu hiệu tự do. Nhưng đó là một thử 
tự do cho người có của. Và một khi chế độ nông 
nô bị xóa bỏ, vào cuối thế kỷ XVIII, hay vào thế 
kỷ XIX — và ở Nga, vào năm 1861, muộn hơn các 
nơi khác — thì Ñhà nước tư bản thay thế cho Nhà 
nước phong kiến ; nó tuyên bố mọi người đều được 
tự đo; nó tự cho mình là biểu hiện ý chí của tất 
cả mọi người ; nỏ không nhận mình là một Nhà 
nước giai cấp ; khi đỏ, một cuộc đấu tranh diễn ra 
giữa những người xã hội chủ nghĩa phấn đấu cho 
tự do của toàn thê nhân dân với Nhà nước tư bản, 
cuộc đấu tranh ấy đã dưa đến thành lập nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết và đang lan tràn khắp 
thế giới. 

Muốn hiều rồ cuộc đấu tranh chống tư bản thế 
giới, muốn hiểu rồ bản chất của Nhà nước tư bản, 
chúng ta cần nhở rằng khi Nhà nước này chống 
chế độ phong kiến, thì nó cũng đứng ra chiến đấu 
dưới khầu hiệu tự do. Thủ tiêu chế độ nòng nô cỏ 
nghĩa là tự do cho những đại biêều của Nhà nước 
tư bản ;việc đó có lợi cho họ, vì chế độ nông nò 
mất di, người nông dân cỏ thể có quyền sở hữu 
hoàn toàn về mảnh đất mà họ đã chuộc lại, hoặc về 
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phần đất mà họ đã có được bằng cách trả tô dịch, 
điều này không quan hệ gì mấy dối với Nhà nước: 
Nhà nước bảo hộ mọi tài sản không kể nguồn gốc 
tài sản đó như thế nào. vì Nhà nước dựa trên chế 
độ tư bữu tài sản. Nông đân đã trở thành những 
tư hữu trong tất cả các nước văn mỉnh hiện đại. Nhà 
nước eñng bảo hộ chế độ tư hữu ở nơi nào mà 
người chủ đất đã giao lại một phần ruộng đất của 
mình cho nông dân. Nhà nước bồi thường cho chủ 
đất theo lối chuộc lại bằng tiền. Tóm lại, Nhà nước 
tuyên bố sẽ bảo tồn quyền tư hữu đầy đủ và toàn 
vẹn, và Nhà nước hoàn toàn ủng hộ và bảo vệ 
quyền tư hữu. Nhà nước lại công nhận quyền sở 
hữu đó cho mỗi nhà buôn, cho mỗi nhà công nghiệp 
hoặc chủ công xưởng. Và xã hội dó kiến lập trên 
chế độ tư hữu, trên quyền lực của tư bản, trên sự 
phu thuộc hoàn toàn của tất cả các công nhân và 
quần chủng công dân lao động nghèo khô, thế mà 
xã hội ấy lại tuyên bố rằng mình thống trị trên cơ 
sở tự do. Khi đấu tranh chống chế độ nông nô, xã 
hội đó đã tuyên bố mọi quyền sở hữu đều dược tự 
do và nó lại đặc biệt tự hào cho rằng Nhà nước 
không còn là Nhà nước giai cấp nữa. 


Thế nhưng Nhà nước vần là một bộ máy giúp 
cho bọn tư bản giữ nông dân nghèo khồ và giai 
cấp công nhân trong vòng lệ thuộc ; song bề ngoài, 
Nhà nướs dó là tự do. Nó tuyên bồ quyền đầu 
phiếu phô thông; tuyên bố qua mồm của những kẻ 
cô vũ ủng hộ nỏ, của các luật sư, các nhà bác học 
rà các nhè. triết học của nó, rằng nó không phải là 
một Nhà nước giai cấp, Ngay cả ngày nay, khi mà 
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các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết đấu 
tranh chống lại nó, thì bọn đó vu cáo chúng ta là 
vi phạm tự do, là xây dựng nên một Nhà nước dựa 
trên sự cưỡng bức, trên sự đàn áp của những người 
này đối với những người kia, còn họ thì họ đại 
biều cho Nhà nước dân chủ, Nhà nước của toàn dân. 
Vì hiện nay, khi cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
bắt đầu trên toàn thế giới, khi cách mạng thắng ở 
vài nước, khi cuộc dấu tranh chống tư bản thế giới 
đã trở nên quyết liệt hơn thì vấn đề Nhà nước đã 
có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, có thể nói là đã 
trở thành vấn đề bức thiết nhất; hiện nay, nó là 
trung tâm của mọi vấn đề chính trị, của mọi cuộc 
tranh luận chính trị trong thời đại chúng ta. 


Chúng ta cử lấy bất cử đẳng nào ở Nga hay ở 
một nước nào văn mỉnh hơn, thì thấy hiện nạy, 
hầu hết mọi cuộc tranh luận, mọi sự bất đồng ý 
kiến, mọi chỉnh kiến dều xoay quanh khái niệm 
Nhà nước. Trong một nước tư bản, trong một nưởc 
cộng hòa dân chủ, — nhất là ở Thụy-sĩ và ở Mỹ, — 
trong các nước cộng hòa đân chủ tự đo nhất, Nhà 
nước có phải là biêu hiện ý chí của nhân dân, là 
tông hợp những quyết định của toàn dân, là biều 
hiện ý chí của đân tộc, v.v..., hay lại là một bộ - 
máy mà bọn tư bản các nước ấy dùng để duy trì 
quyền lực của họ đối với giai cấp công nhân và 
nông dân? Đó là vấn đề cơ bản mà hiện nay các 
cuộc tranh luận chính trị trên toàn thế giới đang 
bàn tới. Người ta nói gì về chủ nghĩa bôn-sê-vich? 
Báo chí tư sản đang mạt sát những người bôn-sè- 
vích. Các đồng chí sẽ không tìm thấy :›ột tờ báo 
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nào lại không lặp lại luận điệu vu cáo đã trở nên 
thông thường cho rằng người bôn-sê-vich vi phạm 
dân chủ. Nếu bọn men-sê- vích và bọn xã hội chủ 
nghĩa — cách mạng của chúng ta, trong tâm hồn 
ngây thơ của họ (nhưng ở đây có lẽ là cái gì khác 
hẳn sự ngày thơ hay là thứ ngây thơ mà người ta 
bảo là tệ hơn sự thảm hiểm chăng)), nghĩ rằng họ 
đã phát hiện và phát minh ra được lời vu cáo nỏi 
rằng những người bôn-sê-vích đã vi phạm tự do 
và dân chủ, thì họ đã lầm một cách đáng buồn cười 
nhất. Hiện nay, trong các nước giàu có nhất, không 
có lấy một tờ báo giàu có nhất nào lại không tiêu 
hàng chục triệu cho việc phát hành, không gieo rắc 
luận điệu dối trá tư sản và ca tụng chính sách đế 
quốc trong hàng chục triệu số báo; không cỏ lấy 
một tờ báo nào thuộc loại đó lại không lặp lại những 
lý lẽ ấy và những lời vu cáo ghê gớm đó đối với 
những người bôn-sê-vich, và nói rằng Mỹ, Anh và 
Thuy-sĩ đều là những Nhà nước tiên tiến, nhân dân 
có chủ quyền, còn Cộng hòa bôn-sê-vích là một Ñhà 
nước của bọn ăn cướp, không biết tự do là gì, và 
những người bôn-sê-vích đã vi phạm ngay cả tư 
tưởng dàn chủ, và họ đã đi đến chỗ giải tán Quốc 
hội lập hiến. Các lời vu cáo ghê gớởm ấy dối với 
những người bôn-sê-vích được lặp đi lặp lại trên 
toàn thế giới. Tất cả những lời vu cáo đó đều đưa 
chúng ta đến vấn đề: Nhà nước là gì? Muốn hiệu 
những lời vu cáo ấy, và muốn tìm được phương 
hướng giải quyết, muốn phân tích những luàn điệu 
ấy một cách hoàn toàn tự giác, và không chỉ căn 
cử vào những lời đồn, muốn có một nhận định 
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vững chắc, thì ta cần phải hiều rõ NÑhà nước là gì. 
Ơ dây, chúng ta có tất cả các loại Nhà nước tự 
bản và tất cả các lý luận đã được tạo ra trước chiến 
tranh đề biện hộ cho các loại Nhà nước ấy. Muốn 
giải quyết đúng đắn vấn đề dó, ta phải xét tất cả 
các lý luận ấy và tất cả các quan điểm ấy bằng con 
mắt phè phản. 


Đề giúp cho công tác nghiên cứu của các đồng 
chí, tôi đã giới thiệu với các đồng chí tác phầm 
của Ang-ghen : Nguồn gốc của gia đình, của chế độ 
tư hữu nà của Nhà nước, trong quyền đó chính là 
có nói rằng mọi Nhà nước, dù dân chủ đến dâu 
chăng nữa, nếu trong đó còn có quyền tư hữu về 
ruộng đất và tư liệu sản xuất, trong đỏ tư bản còn 
thống trị, thì đó là một Nhà nước tư bản, một bộ 
máy nằm trong tay bọn tư bản đề giữ giai cấp công 
nhân và nông dân nghèo trong tình trạng phải phục 
tùng. Quyền đầu phiếu phô thông, Quốc hội lập 
hiến, Nghị viện đều chỉ là hình thức, chỉ là một 
thứ hối phiếu, không thay đổi được gì về thực chất 
ca, 


Hình thức thống trị của Nhà nước có thể khác 
nhau : tư bản biểu thị sức mạnh của nó bằng cách 
này ở nơi có hình thức này, hoặc bằng cách khác 
ở nơi có hình thức khác; nhưng thực ra thì chính 
quyền vẫn có trong tay tư bản, dù cho có chế độ 
báu cử dựa trên thuế suất hay không dựa trên thuế 
suất, thậm chí có chế độ cộng hòa dân chủ cũng thể, 
hơn thế nữa : nếu chế độ cộng hòa càng dân chủ' 
hơn thì sự thống trị ấy của chủ nghĩa tư bản càng 
tên bạo, càng vô liềm sỈ hơn. Nước Mỹ là một trong 
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những nước cộng hòa dân chủ nhất thế giới, nhưng 
ở trong nước ấy (ai đã ở đó sau năm 1905, chắc 
chắn đều nhận thấy) quyền lực của tư bản, quyền 
lực của một nhúm người triệu phú dối với toàn thể 
xã hội biều hiện một cách tàn bạo hơn, bằng cách 
hối lộ lộ liễu hơn ở đâu hết. Một khi đã xuất hiện, 
thì tư bản thống trị toàn thê xã hội, và không một 
chế độ cộng hòa dân chủ nào, không một luật bầu 
cử nào có thê thay đôi được mắy may tình trạng 
đó. 


So với chế độ phong kiến thì chế độ cộng hòa 
dân chủ và chế độ đầu phiếu phô thông là một 
tiến bộ rất lớn: những cái đó đã làm cho giai cấp 
vô sản có thể đạt đến trình độ thống nhất, đoàn 
kết mà hiện nay nó đã có được; làm cho giai cấp 
vô sản có thể thành lập đội ngữ có kỷ luật và có tỗ 
chức đẻ tiến hành một cuộc đấu tranh có hệ thống 
chống lại tư bắn. Điều đó và ngay cả điều gần như 
thế, người nông nô đã không có được, chứ đừng 
nói gì người nô lệ. Chúng ta đều biết nô lệ đã nồi 
đậy khởi nghĩa, đã làm các cuộc bạo động, đã gây 
ra các cuộc nội chiến, nhưng họ không bao giờ có 
thể họp thành một đa số tự giác lập ra các chỉnh 
đẳng cỏ khả năng lãnh đạo cuộc đấu tranh của họ; 
họ không thể có một ý niệm rõ ràng về mục dích 
mà họ theo đuôi; và ngay trong các thời kỳ cách 
mạng nhất của lịch sử, họ vẫn luôn luôn là những 
quân cờ trong tay các giai cấp thống trị. Chế dò 
cộng hòa tư sản, nghị viện, đầu phiếu phô thông, tất 
cả những cái đó, xét về phương diện phát triển 
của xã hội trên toàn thế giới, là một tiến bộ rất lớn, 
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Nhân loại đã đi tới chủ nghĩa tư bản ; và chỉ có chủ 
nghĩa tư bản, nhờ có nền văn hóa thành thị, mởi có 
thể làm cho giai cấp vô sản bị áp bức, giác ngộ 
về địa vị của mình và tạo nên một phong trào 
công nhàn thế giới, tô chức hàng triệu công nhân 
trên toàn thế giới thành những chính đẳng — đẳng 
xã hội chủ nghĩa — lãnh đạo cuộc đấu tranh của 
quần chúng một cách tự giác. Nếu không có chế độ 
đại nghị, không có nguyên tắc bầu cử, giai cấp công 
nhân sẽ không thể phát triền như thế được. Đây 
là lý do tại sao tất cả những cái đó đã có tầm quan 
trọng rất lớn đối với quảng đại quần chúng. Đây 
là lý do tại sao bước ngoặt lại có vẻ khó khăn đến 
thế. Không phải chỉ có bọn người cố ý giả đối. 
bọn học giả và bọn giáo sĩ mới duy trì và bảo vệ 
luận điệu dối trá tư sản nói rằng Nhà nước có tự 
do và có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của mọi người ? 
nhiều người khác đã thành thực lặp lại những 
thành kiến cũ rích và không thể hiểu nỗi bước 
chuyền từ xã hội tư bản cũ lên chủ nghĩa xã hội. 
Những người lệ thuộc trực tiếp vào giai cấp tư 
sản, bị tư bản áp bức hay bị nó mua chuộc (phục 
vu tư bản là một đám đông những học giả, nghệ 
sĩ, giáo sĩ v.v... thuộc tất cả các loại) và cả những 
người chỉ bị ảnh hưởng những thành kiến về tự do 
tư sản, — tất cả những người đó, trên toàn thế giới, 
đều khai chiến với chủ nghĩa bôn-sê-vích bởi vì 
khi mới thành lập, nước Gộng hòa xô-viết đã vứt 
bổ luận điệu dối trá tư sản ấy và tuyên bố công 
khai rằng: các người cho Nhà nước của các người 
có tự do, nhưng thực ra chừng nào mà còn chế đê 
tư hữu, thì Nhà nước của các người, đù là cộng hòa 
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dân chủ, cũng chỉ là một bộ máy ở trong tay bọn 
tư bản đề đàn áp công nhân, và Nhà nước càng tự 
đo, thì điều đó càng lộ ra rổ rệt hơn. Nước Thụy-sĩ ở 
châu Âu, nước Hoa-kỳ ở châu Mỹ, là một tỈ đụ nói 
lên điều đỏ. Không ở đâu, sự thống trị của tư bản 
lại vô liêm sỈ và tàn nhẫn bằng ở các nước đó, và 
không ở đâu, lại rồ rệt bằng ở các nước đó, tuy 
rằng các nước ấy là những cộng hòa dân chủ, mặc 
dù có ngụy trang khéo léo, mặc dù có tất cả mọi 
luận điệu về dân chủ đối với người lao động, về 
quyền bình đẳng của mọi người công dân. Thật ra, 
ở Thụy-sỉ và ở Mỹ, chính là tư bản thống trị và hễ 
khi nào công nhân mưu toan đòi cải thiện thiết 
thực đời sống của mình đôi chút thì người ta liền 
dùng ngay nội chiến đề ứng phó lại. Các nước đó 
là những nước có it binh lính và quân đội thường 
trực hơn cả : ở Thụy-sĩ có một đội dân vệ và mỗi 
người Thụy-sĩ đều có súng trong nhà; gần đây 
nước Mỹ vẫn không cỏ quân đội thường trực. Bởi 
vậy, khi cỏ một cuộc bãi công nồ ra thì giai cấp 
tư sẵn tự vũ trang, tuyên mộ bỉnh lính và đàn áp 
cuộc bãi công, và không ở đâu phong trào còngnhân 
lại bị đàn áp đữ dội như ở Thụy-sĩ và ở Mỹ, không 
ở đâu ảnh hưởng của tư bản lại tác động mạnh mẽ 
đến nghị viện như ở hai nước đó. Sức mạnh của tư 
bản là tất cả ; sở giao dịch là tất cả; nghị viện, các 
cuộc bầu cử chỉ là những trò múa rối,những bù nhìn 
mà thôi... Nhưng thời gian càng trôi qua thì công 
nhân càng nhận thức được rổ ràng hơn; tư tưởng 
về chính quyền xô-viết càng được lan rộng hơn, 
nhất là sau cuộc thảm sát đẫm máu mà chủng ta 
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vừa trải qua. Giai cấp công nhân ngày càng thấy 
rõ là cần phải đấu tranh quyết liệt chống bọn tư 
bản. 


Cbinh thề cộng hòa mang hình thức nào chăng 
nữa, dù là cộng hòa dân chủ nhất, nếu đó là một 
cộng hòa tư sản, nếu quyền tư hữu ruộng đất, 
quyền tư hữu về nhà máy và công xưởng còn tồn 
tại trong các nước đó, và nếu ở đấy, toàn thể xã 
hội còn bị tư bản tư nhân duy trì trong chế độ nô 
lệ làm thuê, nỏi một cách khác, nếu ở đấy, người 
ta không thực hiện những điều mà cương lĩnh của 
Đảngta và Hiến pháp xô-viết đã công bố, thì Nhà 
nước đó vẫn là một bộ máy đề cho những người 
này áp bức những người khác. Và bộ máy đó, 
chúng ta sẽ đặt vào trong tay của giai cấp có 
nhiệm vụ đánh đồ chinh quyền của tư bản. Chúng 
ta sẽ vứt bỏ tất cả những thành kiến cũ kỹ cho 
rằng Nhà nước là sự bình đẳng cho tất cả mọi 
người. Đó chỉ là một sự lừa bịp: chừng nào còn 
có bóc lột thì không thể có bình đẳng được. Địa 
chủ không thể bình đẳng với công nhân, cũng như 
người đói không thê bình đẳng với người no được. 
Bộ máy đỏ, mà người ta gọi là Nhà nước, mà mọi 
người sùng bải một cách mê tín và tin vào các câu 
chuyện hoang đường cũ nói rằng Nhà nước là chính 
quyền của toàn dàn, — bộ máy đỏ, giai cấp vô sản 

tt bỏ nó đi và nói: đó là một sự đối trá của tư 
sắn, Bộ máy đó, chúng ta đã tước của bọn tư bản, 
chúng ta đã nắm lấy nó. Nhờ bộ máy đỏ hoặc nhờ 
cải gậy đó, chúng ta sẽ đập tan được mọi sự bóc 
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isột, và khi nào trên quả dất, không còn có khả 


năng bóc lột người khác nữa, không còn có chủ 
đất, chủ công xưởng, không còn có một bên là 
những người no kềnh bụng và một bèn là những 
người đói lả nữa, — chỉ khi nào không thê có tình 
trạng đó nữa thì chúng ta mới vứt bỏ được bộ máy 
ấy vào dống sắt vụn. Khi ấy, sẽ không có Nhà 
nước, không có bóc lột. Đỏ là quan điêm của Đẳng 
cộng sản chúng ta. Tôi mong rằng chúng ta sẽ trở 
lại vấn đề này trong các buôi nói chuyện sau, và 
trở lại nhiều lần. 

V.Lê-nin: Toàn táp, tiếng Việt, 


Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
LÔ 29, tr. 529— 532, 538§— 520. 


Trích 


LUẬN CƯƠNG VÀ BÁO CÁO 
VỀ CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ TƯ SẢN 
VÀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN 


NGÀY 4 THÁNG BA 


1. Sự lớn mạnh của phong trào cách mạng vô 
sản ở khắp các nước buộc bọn tư sản và tay sai 
của chủng trong các tô chức công nhân phải hết 
SỨC CỔ gắng đề tìm ra những lý lẽ về mặt chính 
trị và tư tưởng nhằm bảo vệ sự thống trị của bọn 
bóc lột. Trong số những lý lẽ đó, lý lề chủ yếu là 
lên án chế độ chuyên chính và biện hộ cho chế độ 
dân chủ. Tất cả những ai không chịu phản lại 
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội thì 
đều thấy rõ tính chất lừa đối và giả nhân giả nghĩa 
của lý lẽ đó, lý lẽ mà người ta đã nhắc đi nhắc lại 
bằng. đủ mọi giọng trên báo chí tư sản và trong hội 
nghị của Quốc tế vàng ở Béc-nơ, hồi tháng Hai 1919. 

2. Trước hết, !ý lẽ đỏ vận dụng khái niệm « dân 
chủ nói chung » và « chuyên chính nói chung » mà 
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không nỏi rồ chuyên chính và dân chủ của giai cấp 

nào. Cách đặt vấn đề đứng ngoài các giai cấp hay 
đứng lên trên các giai cấp, gọi là đứng trên quan 
điểm toàn dân như vậy thì hoàn toàn chỉ cỏ nghĩa là 
nhạo báng học thuyết eơ bản về chủ nghĩa xã hội, 
tức là học thuyết đấu tranh giai cấp, học thuyết mà 
bọn xã hội chủ nghĩa chạy sang phía tư bản vẫn công 
nhận trên đầu lưỡi, nhưng trên thực tế lại vứt bỏ 
đi. Vì trong bất cứ một nước tư bản văn minh nào, 
cũng chỉ có dân chủ tư sản, chứ không có « dân chủ 
nói chung »; và vấn đề ở đây không phải là « chuyên 
chính nói chung » mà là chuyên chính của giai cấp 
bị áp bức, tức là của giai cấp vô sản, đối với bọn 
thống trị và bọn bóc lột, tức là giai cấp tư sản, 
nhằm mục đích đập tan sự phản kháng của bọn 
tư bản trong cuộc đấu tranh của chúng nhằm giành 
quyền thống trị. 


3. Lịch sử dạy rằng chưa bao giờ có một giai 
cấp bị áp bức nào đạt được địa vị thống trị và có 
thể đạt được địa vị thống trị, mà lại không trải qua 
một thời kỳ chuyên chính, nghĩa là lại không giành 
lấy chính quyền và không dùng bạo lực đề đàn áp 
sự kháng cự tuyệt vọng nhất, điền cuồng nhất, chẳng 
từ bất cứ một tội ác nào, — một sự kháng cự mà 
bọn bóc lột luôn luôn tiến hành đề chống lại. Giai 
cấp tư sẳn,— mà ngày nay quyền thống trị của 
chúng được bọn xã hội chủ nghĩa tuyên bố chống 
c‹ chuyên chính nói chung» và ca tụng «đân chủ 
nói chung » đang bênh vực, — đã giành dược chính 
quyền ở các nước tiên tiến bằng một loạt những 
cuộc khởi nghĩa, những cuộc nội chiến, những việc 
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dùng bạo lực trấn áp bọn vua chúa, phong kiến, 
chủ nô và mọi âm mưu phục hồi của những bọn 
ấy. Trong những sách lớn nhỏ, những nghị quyết 
của các đại hội của chúng, những điễn văn tuyên 
truyền của chúng, những người xã hội chủ nghĩa 
ở khắp các nước đã hàng nghìn, hàng triệu lần 
giải thich cho nhân dân tính chất giai cấp của những 
cuộc cách mạng tư sản đó, của chuyên chính tư 
sản đó. Cho nên hiện nay mà nói về « dân chủ nói 
chung» đề bảo vệ dân chủ tư sản, và hiện nay 
mà hò hét chống « chuyên chính nói chung » đề la 
ó gào thét chống chuyên chính vô sản thì như thế 
chỉ là thực sự phản bội chủ nghĩa xã hội, là thực tế 
chạy sang hàng ngũ tư sản, là phủ nhận quyền 
của giai cấp vô sản làm cuộc cách mạng của họ, 
cách mạng vô sản, là bảo vệ chủ nghĩa cải lương 
tư sẵn vào ngay lúc mà chủ nghĩa cải lương tư sản 
dã phá sản trên khắp thế giới và chiến tranh đã 
tạo ra một tình thế cách mạng. 

4. Tất cả những người xã hội chủ nghĩa, khi giải 
thích tính chất giai cấp của nền văn minh tư sản 
của chế độ dân chủ tư sản, chế độ đại nghị tư sản, 
đều nói lên ý kiến mà Mác và Ăng-ghen đã nêu 
lên một cách khoa học nhất này là ; chế độ cộng hòa 
tư sản dân chủ nhất chẳng qua cũng chỉ là một 
bộ máy dề cho giai cấp tư bản đàn áp giai cấp 
công nhàn, đề cho một nhúm nhỏ bọn tư bản đàn 
áp quần chúng công nhân. Không có một nhà cách 
mang nào, không có một người mác-xÍt nào trong 
số những kẻ bây giờ đang la lối chống chuyên 
chính và ủng hộ dân chủ, mà lại không thề trời 
th đất trước công nhân rằng mình công nhận chân 
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lý cơ bản ấy của chủ nghĩa xã hội. Thế mà ngày 
nay khi giai cấp vô sản cách mạng đã sôi sục và 
đã bắt đầu hành dộng nhằm phá bủy bộ máy dàn 
áp đó và giành lấy chuyên chính vô sẵn, thì những 
kể phản bội chủ nghĩa xã hội lại làm như thể giai 
cấp tư sản biếu không cho công nhân nền «đân 
chủ thuần túy », như thể giai cấp tư sản sẽ không 
kháng cự lại và sẵn sàng phục tùng đa số công 
nhân, như thể trong chế độ cộng hòa dân chủ 
trước kia và hiện nay, không hề có một bộ máy 
Nhà nước nào để cho tư bản đàn áp lao động. 


9. Công xã Pa-ri — mà tất cả những kẻ muốn tỏ 
ra mình là người xã hội chủ nghĩa đều ca tụng 
trên lời nói, vì họ biết rằng quần chúng công nhàn 
nhiệt liệt và chân thành eó cảm tình với Công 
xã, — đã chỉ ra một cách đặc biệt rõ ràng tính chất 
lịch sử hạn chế và giá trị hạn chế của chế độ đại 
nghị tư sản và chế độ dân chủ tư sản, đỏ là những 
chế độ hết sức tiến bộ so với thời kỳ trung cô, 
nhưng nhất thiết phải được cải tạo triệt đề trong 
thời kỳ cách mạng vô sản. Chính Mác là người, 
hơn ai hết, đä đánh giá đúng đắn ý nghĩa lịch sử 
của Công xã, và trong khi phân tích Công xã, đã 
nêu ra tính chất bóc lột của nền dân chủ tư sản 
và của chế độ đại nghị tư sản, khi các giai cấp bỉ 
bóc lột cử vài năm một lần lại có quyền bầu vào 
nghị viện người đại biểu của giai cấp hữu sản đề 
cthay mặt và đàn áp » (ver und zertreten) nhân 
dân. Chính ngày nay, khi phong trào xô-viết đang 
lan rộng ra khắp thế giới, tiếp tục sự nghiệp của 
Công xã trước mắt của mọi người, thì bọn phản 
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bội chủ nghĩa xã hòi lại quên mất kinh nghiệm cụ 
thê và những bài học cụ thề của Công xã Pa-ri và 
lặp lại luận điệu tư sản cũ rích về «dân chủ nỏi 
chung». Công xã đã không phải là một cơ quan 
đại nghị. 

6. Ngoài ra, ý nghĩa của Công xã còn là ở chỗ nỏ 
đã tìm cách đập tan, phá hủy đến tận gốc bộ máy 
quan liêu, tòa án, quân đội, cảnh sát của Ñhà nước 
tư sản, và thay thế bộ máy đỏ bằng một tồ chức 
quần chúng công nhân tự trị, một tồ chức không 
phân chia quyền lập pháp và quyền hành chỉnh. 
Tất cả những chế độ cộng hòa tư sẳn dân chủ — kê 
cả ở Đức mà bọn phần bội chủ nghĩa xã hội, nhạo 
bảng sự thật, đã gọi là cộng hòa vò sản, — đều giữ 
nguyên bộ máy Nhà nước đó. Như thế, một lần nữa, 
lại càng rõ ràng rằng những tiếng la lối bảo vệ « dân 
chủ nỏi chung › thực ra chỉ là bảo vệ giai cấp tư 
sản và những đặc quyền bóc lột của nó. 

7. c©Tự do hội họp» có thể coi là một kiều mẫu 
yêu sách về «¿dân chủ thuần túy ». Bất kỳ người 
công nhân nào có ý thức và không thoát ly giai cấp 
mình, đều hiểu ngay rằng nếu hứa tự do hội họp cho 
bọn bóc lột trong thời kỳ và trong hoàn cảnh mà 
bọn bóc lột đang chống lại việc lật đồ chúng và bảo 
vệ những đặc quyền của chúng thì thật là phi lý. 
Khi giai cấp tư sản còn có tính chất cách mạng, 
thì ở Anh năm 1649 cũng như ở Pháp năm 1/93, 
không có nơi nào giai cấp tư sản ban « quyền tự do 
hội họp » cho bọn quân chủ và bọn quý tộc là bọn 
cầu viện quân đội nước ngoài đến và « tụ tập nhau 
lại» đề mưu đồ phục tích. Nếu giai cấp tư sắn 
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hiện nay, đã trở thành phản động từ lâu rồi mà cứ 
đòi giai cấp vô sản phải bảo đảm trước « quyền tự 
đo hội họp » cho bọn bóc lột, chẳng kề gì đến việc 
bọn tư bản chống lại việc chúng bị tước đoạt, thì 
công nhân sẽ chỉ cười chê sự giả nhân giả nghĩa 
của giai cấp tư sản mà thôi. 


Mặt khác, công nhân hiểu rõ rằng « tự đo hội họp », 
ngay cả ở nước cộng hòa tư sản dân chủ nhất, cũng 
là câu nói rỗng tuếch, vì bọn nhà giàu nắm trong 
tay chúng tất cả những tòa nhà công và tư tốt nhất, 
lại có đủ thời giờ nhàn rỗi đề hội họp, và có được 
sự bảo vệ của bộ máy Nhà nước tư sản. Tất cả 
những thứ đó, vô sản thành thị và nông thôn cùng 
những tiêu nông. tức tuyệt đại đa số nhân dân, đều 
không có. Chừng nào vẫn còn tình bình như vậy 
thì «bình đẳng ›», tức « dân chủ thuần túy », là điều 
dối trá. Muốn giành được bình dẳng thật sự, muốn 
thực hiện, trong thực tế, dân chủ cho lao động, thì 
trước hết, phải tước của bọn bóc lột tất cả những 
tòa nhà công và tư lộng lẫy, phải ngay từ đầu đề 
cho quần chúng lao động có thời giờ nhàn rỗi, phải 
làm cho tự đo hội họp của công nhân được bảo vệ 
bởi những công nhân vũ trang chứ không phải bi 
bọn quý tộc hay sĩ quan tư sản với những tên lính 
u mê của chúng. 

Chỉ sau khi thay đồi đi như vậy thì mới có thể nói 
đến tự do hội họp, đến bình đẳng, mà không thỏa 
mạ công nhân, quần chúng lao động, những người 
nghèo khô. Mà thay đồi được như vậy thì ngoài đội 
tiên phong của quần chúng lao động, ngoài giai cấp 
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vô sản, tửc những người sẽ lật đồ bọn bỏc lột, giai 
cấp tư sản, sẽ không có ai làm nôi. 

§. « Tự do báo chí » cïng là một trong những khầu 
hiệu chính của « dân chủ thuần tủy ». Lại một lần 
nữa, công nhân hiều rằng — và những người xã hội 
chủ nghĩa ở khắp các nước đã hàng triệu lần công 
nhận rằng — tự do đó là điều dối trá, chừng nào 
những nhà in tốt nhất và những kho giấy to nhất 
còn nằm trong tay bọn tư bản, và chừng nào còn 
tồn tại quyền lực của giai cấp tư sản đối với bảo 
chí trên thế giởi, quyền này càng biều hiện một 
cách rõ rệt, gay gắt, trắng trợn hơn ở những nơi mà 
nền dân chủ và chế độ cộng hòa càng phát triển, ví 
dụ như ở Mỹ. Muốn giành được bình đẳng thực sự 
và dân chủ chân chính cho lao động, cho công 
nhân và nông dân thì trước hết, không được đề cho 
tư bản thuê nhà văn, mua nhà xuất bản và mua 
chuộc báo chí; nhưng muốn thế cần phải lật đồ ách 
tư bản, lật đồ bọn bóc lột, đập tan sự kháng cự của 
chúng. Bọn tư bản bao giờ cũng gọi quyền tự do 
làm giàu của bọn nhà giàu, quyền tự do chết đói 
của công nhân, là ctự do». Bọn tư bản gọi tự do 
báo chí là quyền tự do cho bọn nhà giàu mua 
chuộc báo chí, tự do dùng tiền tài của chúng đề tạo 
ra và làm giả cái gọi là dư luận xã hội. Lại một lần 
nữa bọn bảo vệ « dân chủ thuần túy », trong thực 
tế, vẫn tỏ ra là những kẻ bảo vệ cải hệ thống 
thống trị — cái hệ thống thống trị xấu xa nhất, vụ 
lợi nhất của bọn giàu có, — đối với các phương 
tiện giáo dục quần chúng; chủng lừa dối quàn 
chúng, dùng những câu trống rỗng bề ngoài tốt 
đẹp và hoàn toàn giả dối đễ làm cho quần chủng 
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đi chệch nhiệm vụ lịch sử, nhiệm vụ cụ thê là giải 
phóng bảo chí khỏi bị lệ thuộc vào tư bản. Tự do 
và bình đẳng thật sự sẽ có trong chế độ mà những 
người cộng sản xây dựng, trong đó không thể làm 
giàu trên lưng người khác được, không còn có khả 
năng khách quan đề trực tiếp hay gián tiếp bắt báo 
chỉ phải phụ thuộc vào quyền lực của tiền bạc, 
không còn có cái gì ngăn trở những người lao động 
(hay nhóm lao động, lớn hay nhỏ) có quyền được 
bình đẳng trong việc sử dụng những nhà in và giấy 
của xã hội. 

9. Lịch sử thế kỷ XIX và XX đã chỉ cho chúng ta 
thấy ngay từ trước chiến tranh rằng cái «dân chủ 
thuần tủy » nỗi tiếng trong chế độ tư bản, thực ra 
là như thế nào rồi. Những người mác-xít bao giờ 
cũng nói rằng dân chủ càng phát triền, càng « thuần 
tủy » bao nhiêu thì đấu tranh giai cấp càng công 
khai, gay gắt, tàn khốc bấy nhiêu, ách áp bức của 
tư bản và chuyên chính của giai cấp tư sản càng 
biêu lộ ra « thuần tủy » bấy nhiêu. Vụ Đơ-rây-phuýt* 
ở nước Pháp cộng hòa, những vụ bọn lính đánh 
thuê, do bọn tư bẳn vũ trang, tàn sát đẫm máu 
những người bãi công trong nước Cộng hòa Mỹ 
dân chủ và tự đo, những việc dó và hàng nghìn việc 


* Vụ Đơ-rây-phuýt xẵy ra ở Pháp năm 1898— 1899. Đề 
gây một phong trào bài Do-thái, nhà eầm quyền Pháp bày 
ra vụ án tố cáo đại úy Đo-rây-phuýt, người Do-thái, là 
đ#'frab-ehq tùy viên quân sự Đức một số tài liệu quốe 
phòng và kết án Đơ-rây-phuỷt khổ sai ehunøe thân. Qua 
một quả trình đấu tranh dai dẳng giữa phái tiến bộ và 
phái bảo thủ, mãi đến năm 1906 Đơ-rây-phuýt mới được 
tòa phá án thừa nhận là oan.(H.7.) 
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tương tự đã vạch trần sự thật mà giai cấp tư bản 
dang hoài công che giấu, tức là: ngay cả trong 
những nước cộng hòa dân chủ nhất, thực ra sự 
khủng bố và chuyên chính tư sẵn vẫn thống trị, nỏ 
biều hiện ra một cách công nhiên mỗi khi bọn bóc 
lột thấy đường như quyền hành của tư bản bị lung 
lay. 


10. Chiến tranh đế quốc 1914— 1918 đã hoàn 
toàn vạch trần cho đến cả những công nhàn lạc hậu 
thấy rằng ngay cả trong những nước cộng hòa tự 
do nhất, dân chủ tư sản cũng vẫn chỉ là chuyên 
chính của giai cấp tư sản. Chỉ vì đề làm giàu cho 
nhóm triệu phủ Đức hay nhóm triệu phú Ảnh, 
mà hàng chục triệu người đä bị giết và nền 
độc tài quân sự được thiết lập ở những nước Cộng 
hòa tự do nhất. Nền độc tài quân sự ấy vẫn còn 
tồn tại trong các nước Đồng minh, ngay cả sau khi 
Đức bị đánh bại. Chính chiến tranh đã mổ mắt . 
nhiều nhất cho quần chúng lao động, đã lột bổ 
những đóa hoa giả dối trước kia tô điềm cho nền 
dân chủ tư sản, đã chỉ rồ cho nhân dân thấy rất 
nhiều cảnh đầu cơ và trục lợi trong chiến tranh và 
nhân dịp chiến tranh, Bọn tư bản đã nhân danh 
«tự do và bình đẳng» đề tiến hành cuộc chiến 
tranh đó ; bọn lái súng cũng nhân danh ‹ tự do và 
bình đẳng” đề làm giàu một cách chưa từng thấy, 
Không có một sự cố gắng nào của Quốc tế vàng ở 
Béc-nơ lại có thể che giấu được quần chúng tính 
chất bóc lột ngày nay đã bị hoàn toàn lột trần của 
tự do tư sản, của bình đẳng tư sản, của dân chủ tư 
san, 
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11. Ơ Đức, nước tư bản phát triền nhất trên lục 
địa châu Âu, những thảng đầu của chế độ tự do 
cộng hòa toàn vẹn, đo sự thất bại của nước Dức 
dế quốc đem lại, đã chỉ cho công nhân Đức và 
toàn thế giới thấy rõ bản chất giai cấp thực sự của 
chế độ cộng hòa dàn chủ tư sẵn, Việc sát hại Các 
Liếp-nếch và Rô-da Lũc-xăm-bua là sự kiện lịch sử 
có ý nghĩa quốc tế, không phải chỉ vì những lãnh 
tụ đó của Quốc tế Cộng sẵn, Quốc tế thật sự vô sẵn, 
những người ưu tú nhất trong số những người ưu 
tú, bị chết một cách thê thảm, mà còn là vì vụ đó 
đã vạch trần bản chất giai cấp của Nhà nước tiên 
tiến ở châu Äu—và có thể nói không ngoa là 
Nhà nước tiên tiến trên toàn thế giới. Nếu dưới 
chính quyền của bọn xã hội ái quốc mà những người 
bị bắt, tức là bị chính quyền Nhà nước giam giữ, 
lại bị bọn sỉ quan và tư bản giết một cách vô tội 
vạ, thì nền cộng hòa dân chủ trong đó có thể xảy 
ra một tình trạng như thể, chính là một chế độ 
chuyên chính của giai cấp tư sản. Những người 
biểu lộ bất bình về việc ám sát Các Liếp-nếch và 
Rô-da Lúc-xăm-bua nhưng lại không hiểu được sự 
thật đó, thì chỉ tỏ ra hoặc là ngu ngốc hoặc là giả 
nhân giả nghĩa mà thôi. « Tự do » ở một trong những 
nước cộng hòa tự do nhất và tiền tiến nhất trên 
thế giới, tức là nước cộng hòa Đức, lại là tự do giết 
những lãnh tụ vô sản bị bắt giam, mà không bị 
trừng phạt gì cả. Và cũng không thê nào khác thế 
dược, khi mà vẫn còn chế độ tư bản, vì sự phát 
triển của chế độ dàn chủ không làm yếu cuộc dấu 
tranh giai cấp đi, mà trái lại, còn làm gay gắt thêm 
cuộc đấu tranh đó ; cuộc dấu tranh này, do tất cả 
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những kết quả và ảnh hưởng của chiến tranh và 
những hậu quả của chiến tranh, đã lên tỏi mức 
quyết liệt nhất. 

Trên toàn thế giời văn mình hiện nay, người ta 
đang trục xuất các chiến sĩ bôn-sê-viích, truy nã 
họ, bắt cầm tù họ, ví dụ như ở Thụy-sỸ, một trong 
những nước cộng hòa tư sẵn tự do nhất; những vụ 
tàn sát người bôn-sê-vích đang diễn ra ở Mỹ, v.v... 
Nét theo quan điềm « dàn chủ nói chung » ha y « đân 
chủ thuần túy », thì thật là lố bịch khinhững nước 
tiên tiến, văn minh, dân chủ, vũ trang đến tận răng 
mà lại sợ sự có mặt ở nước mình vài chục người 
của nước Nga lạc hậu, đói kém và tan hoang, một 
nước mà báo chí tư sản, in ra hàng chục triệu tờ, 
vẫn gọi là nước dã man, đầy tội phạm, v.v... Rồ ràng 
cái hoàn cảnh xã hội có thê để ra một mâu thuẫn rõ 
rệt như vậy, chỉnh là chuyên chính tư sản. 

12. Trong tình hình như vậy, chuyên chính vô 
sản chẳng những hoàn toàn là chính đáng, về mặt 
nó là công cụ đề lật đồ bọn bóc lột và đập tan sự 
kháng cự của chúng, mà cũng là tuyệt đối cần thiết 
cho tất cả quần chúng lao động, về mặt nó là biện 
pháp bảo vệ duy nhất chống nền chuyên chinh của 
giai cấp tư sản, tức là nền chuyên chính đä dẫn 
đến chiến tranh và đang chuẩn bị những cuộc chiến 
tranh mới. 

Điêm chủ yếu mà những người xã hội chủ nghĩa 
không hiệu và chứng tỏ họ thiên cận về lý luận, 
họ bị trói buộc bởi những thiên kiến tư sản và 
phản bội giai cấp vô sản về mặt chính trị, chính 
là ở chỗ trong xã hội tư bản, khi cuộc đấu tranh 
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giai cấp, nền tảng của xã hội đỏ, trở nên gay gắt 
đôi chút, thì giữa chuyên chính của giai cấp tư sản 
và chuyên chinh của giai cấp vô sẵn, không thề có 
một hình thức chuyên chính trung gian nào cả. Tất 
cả mọi ước mơ về một con đường thứ ba nào đó 
đều chỉ là sự than vần phản động của bọn tiều 
tư sản, Kinh nghiệm trên một trăm năm phát triền 
của nền dân chủ tư sản và của phong trào công 
nhân ở khắp các nước tiến bộ, nhất là kinh nghiệm 
năm năm mới đây, đều chứng thực điều ấy. Đỏ 
cũng là điều mà khoa kinh tế chỉnh trị và nội dung 
của chủ nghĩa Mác đã nói rồ, chủ nghĩa Mác đã 
giải thích rõ rằng trong bất cứ nền kinh tế hàng 
hóa nào, chuyên chính của giai cấp tư sản cũng 
là tất yếu, giai cấp tư sản chỉ có thể bị thay thế 
bằng giai cấp mà chính sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản làm cho phát triền, sinh sôi nảy nở, 
gắn bỏ và củng cố, tức là giai cấp vô sản. 

13. Một sai lầm kháo về lý luận và chính trị của 
những người xã hội chủ nghĩa là do ở chỗ họ không 
hiều rằng trải qua hàng nghìn năm, những hình 
thức của dân chủ, kể từ mầm mống của nó trong 
thời cô, nhất định đã phải thay dồi theo sự thay 
thế giai cấp thống trị này bằng giai cấp thống trị 
khác, Trong những nước cộng hòa của Hy-lạp thời 
cô, trong những thành phố thời trung cô, trong 
những nước tư bản tiên tiến, chế độ dân chủ mang 
nhiều hình thức khác nhau và được áp dụng với 
những mức độ khác nhau. Nếu nghĩ rằng cuộc cách 
mạng sâu xa nhất mà lịch sử nhân loại chưa từng 
thấy, tức là việc chuyển lần dầu tiên trên thế giới 
chính quyền từ tay một thiêu số bóc lột Sang tay 
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đa số bị bóc lột, có thê tiến hành trong khuôn khồ 
cũ của nền dân chủ cũ, của nền dàn chú tư sẵn 
đại nghị cũ, có thê tiến hành không. cần dến những 
bước ngoặt sâu sắc nhất, không cần lập ra những 
hình thức dân chủ mới, những thiết chế mới thê 
hiện những điều kiện mới đề áp dụng hình thức 
đân chủ đó, v.v...,— nghĩ như vậy là hoàn toàn 
phi lý. 

14. Điềm giống nhau giữa chuyên chính vô sản 
và chuyên chính của các giai cấp khác là ở chỗ 
chuyên chính vô sản là do sự tất yếu —như mọi 
nền chuyên chính khác — phải trấn áp bằng bạo 
lực sự kháng cự của giai cấp đã bị mất quyền 
thống trị. Điều khác nhau cơ bản giữa chuyên 
chính vô sản với chuyên chính của các giai cấp 
khác, với chuyên chính của địa chủ thời trung cô, 
của tư sản ở mọi nước tư bản văn minh, là ở chỗ 
chuyên chinh của địa chủ và của tư sẵn là đàn áp 
bằng bạo lực sự kháng cự của tuyệt đại đa số nhân 
dân, tức nhân dân lao động. Trải lại, chuyên 
chính vô sẵn là trấn áp bằng bạo lực sự kháng cự 
của bọn bóc lột, nghĩa là của một thiêu số rất nhỏ 
trong nhân dân, của bọn địa chủ và tứ bản. 

Do đó, chuyên chính của giai cấp vô sản nhất 
thiết phải đưa đến chỗ không những thay đôi 
những hình thức và những thiết chế dân chủ nói 
chung, mà còn mở rộng nền dân chủ dến một mức 
độ chưa từng có trên thế giới cho những giai cấp 
lao động bị chú nghĩa tư bản áp bức. 

Thật thế, hình thức chuyên chính vô sản, hình 
thức đã được thiết lập trên thực tế, tức là chính 
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quyền xô-viết ở Nga, chế độ Rãte-System* ở Đức, 
hop Stewards Committees và những thiết chế xô- 
viết tương tự ở những nước khác, tất cả những 
hình thức chuyên chính ấy cỏ nghĩa là, và thực 
hiện cho những giai cấp lao động, tức là cho đại đa 
số nhân dân, cái khả năng thực sự hưởng những 
quyền đân chủ và tự do dân chủ, — khả năng mà 
trong các nước cộng hòa tư sẵn tốt nhất và dân 
chủ nhất, cũng chưa từng có bao giờ, dù chỉ là 
tương tự thôi. Bản chất của chính quyền xô-viết là 
ở chỗ: nền tảng duy nhất và thường xuyên của 
toàn bộ chính quyền Nhà nước, của mọi bộ máy 
Nhà nước, là tô chức quần chúng của chính những 
giai cấp xưa kia bị chủ nghĩa tư bản áp bức, tức 
công nhân và những người nửa vô sản (nông dân 
không bóc lột sức lao động của người khác và 
thường phải bán dù chỉ một phần sức lao động của 
mình). Ñhững quần chúng ở ngay cả những nước 
cộng hòa tư sản dân chủ nhất, vẫn được bình đẳng 
trước pháp luạt, nhưng thực ra bị hàng nghìn 
mánh khóe và thủ đoạn ngăn cần không cho tham 
gia sinh hoạt chính trị, không cho hưởng những 
quyền dân chủ và tự do dân chủ, thì nay được 
tham gia thường xuyên, nhất thiết phải được tham 
gia và, hơn nữa, tham gia một cách quyết định vào 
việc quản lý Nhà nước theo lối dân chủ. 

15. Sự bình đẳng của mọi công dân, không phân 
biệt nam nữ, tôn giáo, nòi giống, dàn tộc, cái điều 
mà bao giờ cũng vậy và ở khắp nơi, chế độ tư sản 


* Chế độ xô-viết. (J.7.) 


dân chủ vẫn hứa nhưng không thực hiện ở đâu cả 
và không thê thực hiện được vì sự thống trị của 
chủ nghĩa tư bản, thì chính quyền xô-viết hay 
chỉnh quyền vô sản lập tức thực hiện và thực hiện 
hoàn toàn, vì chỉ có chính quyền của công nhân, 
chinh quyền không quan tàm đến quyền tư hữu về 
tư liệu sắn xuất và đến cuộc đấu tranh đề chia 
hošc chia lại những tư liệu đỏ, mới có thể thực 
hiện được. 


16. Nền dân chủ cũ, tức dàn chủ tư sản, và chế 
độ đại nghị đã được tô chức sao cho có thê loại bỏ 
được trước hết quần chủng công nhân ra khối bộ 
máy quản lý. Trái lại, chính quyền xô-viết, tức 
chuyên chính vô sản, được xây dựng sao cho 
quần chúng lao động gần với bộ máy quản lý. Đỏ 
cũng là mục đích của việc hợp nhất quyền lập 
pháp với quyền hành chỉnh vào tay tồ chức Nhà 
nước xô-viết, và của việc thay thế những khu vực 
bầu cử theo địa phương bằng những đơn vị bầu 
cử theo xi nghiệp : nhà mảy, công xưởng. 


17. Chẳng những chỉ dưới chính thẻ quân chủ, 
quân đội mới là công cụ dàn áp. Ñó vẫn là công 
cụ đàn áp trong tất cả các chính thể cộng hòa tư 
sản, kẻ cả những chính thê cộng hòa dân chủ nhất. 
Chỉ có chính quyền xô-viết, tổ chức Nhà nước 
thường trực của những giai cấp bị chủ nghĩa tư 
bản áp bức, mới có thê xóa bỏ được tình trạng. 
quân đội phụ thuộc vào sự chỉ huy của giai cấp tư 
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sản, và thực sự làm cho vô sản và quân đội hòa 
hợp với nhau, thực sự bảo đảm dược việc võ trang 
giai cấp vô sản và tước vĩ khí của giai cấp tư sẵn, 
không thế thì chủ nghĩa xã hội không thể nào 
thắng được, 


18. Tô chức Nhà nước xô-viết là tô chức phù hợp 
với vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sẵn, với tư 
cách là giai cấp được chủ nghĩa tư bản tập trung 
lại hơn cả và giáo dục nhiều nhất. Kinh nghiệm của 
tất cả các cuộc cách mạng và của tất cả các phong 
trào của những giai cấp bị áp bức, kinh nghiệm 
của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới dạy 
chúng ta rằng chỉ có giai cấp vô sản mới có khả 
năng tập hợp và tranh thủ những tầng lớp tắn mạn 
và lạc hậu trong quần chúng lao động và bị bóc lột. 


19. Chỉ có tô chức Nhà nước xô-viết mới thực sự 
có khả năng đập vỡ ngay tức khắc và phá hủy hoàn 
toàn bộ máy cũ, tức bộ máy tư sản quan liêu và tư 
pháp, bộ máy đã được duy trì và nhất định được 
duy trì dưới chủ nghĩa tư bản, ngay cả trong những 
nước cộng hòa dân chủ nhất, và thực tế là một trở 
ngại lớn nhất cho việc thiết lập chế độ dân chủ có 
lợi cho công nhân và những người lao động. Trên 
con đường đó, Công xã Pa-ri đã đi bước đầu có ý 
nghĩa lịch sử thế giới, và chính quyền xô-viết đã đi 
bước thứ hai. 

20. Tiêu điệt chính quyền Nhà nước là mục đích 


mà tất cả mọi người xã hội chủ nghĩa, trong số đó 
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có Mác và đứng đầu là Mác, đã tự đặt ra cho mình, 
Không thực hiện dược mục đích đó, thì dân chủ 
thực sự, tức là bình đẳng và tự do, không thê thực 
hiện được. Và trên thực tế, chŸ có dân chủ xô-viết hay 
đàn chủ vô sản mới dẫn đến mục đích đó, vì khi lôi 
cuốn những tổ chức đông đảo quần chúng lao động 
tham gia thường xuyên và nhất thiết vào việc quản 
lý Nhà nước, thì nền dân chủ xô-viết bắt đầu chuần 
bị ngay tức khắc cho sự tiêu vong hoàn toàn của 
mọi Nhà nước. 

V. Lê-nin: Toàn (tập, tiếng Việt, 

Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 

1970, t. 28, tr. 599 — 604, 
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LỜI KÊU GỌI NHÂN DÂN 


Hồi các đồng chí công nhân, binh sỉ, nông dân, 
hỡi tất cả những người lao động ! 

Sau khi đánh tan và bắt được đám tàn quân cuối 
cùng gồm một thiểu số người Cô-dắc bị Kê-ren-ski 
lừa gạt, cuộc cách mạng công nhân và nông dân đã 
hoàn toàn thắng lợi ở Pê-tơ-rô-gơ-rát. Cách mạng 
cũng dã thắng lợi ở Mạc-tư-khoa. Trước khi mấy 
đoàn xe chở quân đội từ Pê-tơ-rô-gơ-rát tiến tới 
Mạc-tư-khoa thì đám học sinh sỉ quan và những 
đồng đẳng khác của Coóc-ni-lốp đã ký nhận những 
điều kiện về hòa bình, chịu đề tước vũ khí và giải 
tán Ủy ban cứu quốc. 

Từng giờ, từng phút, từ tiền tuyến và nông thôn, 
đã bay về tới tấp những tỉn tức về sự ủng hộ của 
tuyệt đại đa số binh sỉ ở mặt trận và nông dân ở 
các địa phương đối với chính phủ mới và đối vời 
những sắc lệnh của chính phủ ấy về vấn đề đề 
nghị lập lại hòa bình và đem ruộng đất giao lại 
lập tức cho nông dân. Thắng lợi của cuộc cách 
mạng công nhân và nông dân đã được đảm bảo, 
vì đại đa số nhân dân đã ủng hộ cách mạng. 

Dĩ nhiên là bọn địa chủ và tư bản, đảm quan lại 
cao cấp và những viên chức gắn chặt với giai cấp 
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tư sản, nói tóm lại, tất cả bọn giàu có và tất cả 
những kẻ đứng về phía chúng, đều tiếp đón với 
thái độ thù địch cuộc cách mạng mới, chống lại 
thẳng lợi của cách mạng, dọa đình chỉ hoạt động 
của các ngân hàng, phá hoại hoặc làm tê liệt hoạt 
động của các cơ quan, dùng đủ mọi cách đề cần 
trở cách mạng, công khai hoặc bí mật kìm hầm 
cách mạng. Mọi người công nhân giác ngộ đều đã 
hoàn toàn nhận thấy rằng nhất định chúng ta sẽ 
vấp phải một sự phản kháng như thế; tất cả các 
bảo bôn-sẻ-vich đều đä nhiều lần vạch rồ điều đó. 
Các giai cấp lao động sẽ không một lúc nào đẻ cho 
sự phản kháng đó uy hiếp, họ sẽ không mảy may 
run sợ trước những sự đe dọa và những cuộc bãi 
công của bè đẳng của giai cấp tư sản. 

Đa số nhân đân ủng hộ chúng ta. Đa số những 
người lao động và những người bị áp bức trên 
toàn thế giới ủng hộ chúng ta. Chính nghĩa là về 
phía chủng ta. Thắng lợi của chúng ta đẩ được 
đảm bảo. : 

Sự phản kháng của bọn tư bản và bọn quan lại 
cao cấp và viên chức sẽ bị đập tan. Trước khi có 
đạo luật đặc biệt của Nhà nước về việc quốc hữu 
hỏa các ngân hàng và các các-ten, thì không một 
người nào bị chúng ta tước mất tài sản cả. Chúng 
ta đang chuẩn bị thảo ra đạo luật đó. Không một 
người lao động nào bị mất một cô-pếch nào cả; 
ngược hẳn lại, họ sẽ được giúp đỡ. Ngoài việc kiềm 
kê và giám sát một cách nghiêm ngặt nhất, ngoài 
việc thu những khoản thuế đã quy định, chỉnh 
phú không định áp dụng một biện pháp nào khác 
nữa cả. 
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Vì những yêu sách chính đáng đó mà tuyệt đại 
đa số nhàn dân đã đi theo chính phủ công nông 
làm thời. 

Các đồng chí lao động! Nên nhở rằng hiện giờ 
đây, chính bản hán các đồng chí là những 
người lãnh đạo Nhà nước. Không có ai giúp đổ các 
đồng chỉ đâu, nếu các đồng chí không tự mình đoàn ` 
kết lại vởi nhau và nếu các đồng chí không nằm 
tất cả công piệc của Nhà nước trong tay. Từ 
nay, các Xô-viết của các đồng chí là những cơ 
quan của chính quyền Nhà nước, có đầy đủ quyền 
hành, là những cơ quan có quyền quyết định. 


Các đồng chí hãy tập hợp lại chung quanh Xô- 
viết của các đồng chí. Hãy củng cố các cơ quan đó. 
Không nên chờ ai cả, các đồng chí hãy tự mình 
đứng ra đảm đương lấy công việc ở cơ sở. Các 
đồng chí häy thiết lập trật tự cách mạng nghiêm 
ngặt nhất, hãy thẳng tay đàn áp những hành động 
vô chính phủ của bọn say rượu, của những phần 
tử đu côn, của đám học sinh sỉ quan phản cách 
mạng, của bọn Coóc-ni-lốp và những bọn khác. 

Các đồng chí hãy thiết lập sự giám sát nghiêm 
ngặt nhất đối với sản xuất và tiến hành kiêm kê các 
sản phầm lương thực. Hãy bắt và giải ra trước tòa 
án cách mạng của nhân dân kẻ nào đám cả gan 
làm hại đến sự nghiệp của nhân đân, dù là bằng 
cách phá hoại sản xuất (làm hư hỏng, làm đình 
trệ, phá hoại ngắm ngầm), bằng cách cất giấu lúa 
mì và lương thực, làm chậm trễ việc chuyên chở 
lúa mì, phá rối trật tự trong ngành đường sắt, bưu 
điện, điện báo, điện thoại, hoặc bằng mọi hành động 
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phản kháng, bất luận hành dộng như thế nào, mà 
có hại cho sự nghiệp hòa bình vĩ đại, cho việc đem 


ruộng đất giao lại cho nông dân, cho việc thực . 


hiện chế độ công nhân giám sát sản xuất và phân 
phối. 


Các đồng chí công nhân, binh sĩ, nông dân, 
các đồng chỉ lao động! Hãy nắm lấy fứoàn bộ 
chính quyền và đem giao nó cho các Xô-viết của 
các đồng chí. Hãy gìn giữ như gìn giữ con ngươi 
của mình, ruộng đất, lúa mì, công xưởng, công cụ, 
sản phầm lương thực, phương tiện vận tải — tất cả 
những cái đỏ, từ nay, sẽ hoàn¿oàïm là tài sẵn của 
các đồng chí, tài sản của toàn thề nhân dân, Nhất trí 
với đa số nông dân và được họ tán thành, đồng 
thời căn cử vào kinh nghiệm (hịrc fiền của họ 
và của công nhân, chúng ta sẽ tiến bước, tuần tự 
nhưng cương quyết, đến thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội, thẳng lợi mà công nhân tiên phong các nước 
văn minh nhất sẽ củng cố, thẳng lợi sẽ đem lại cho 
nhân dân các nước một nền hòa bình lâu đài và sẽ 
giải phóng họ khỏi mọi sự áp bức và bóc lột. 


Pê-tơ-rô-gơ-rát, ngày 5 tháng Một 19Í? 
V,U-li-a-nốp (Lá-nin ) 
Chủ tịch Hội đồng dân ủy 
V. Lê-nin: Toàn tập, tiếng Việt, 


Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, 
t. 26, tr, 339 — 341, 
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Ả â 


BÁO CÁO VỀ HOÀN CẢNH KINH TẾ 
CỦA CÔNG NHÂN PÊ-TƠ-RÔ-GƠ-RÁT 
VÀ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ CỦA GIAI 
CẤP CÔNG NHÂN ĐỌC TẠI PHIÊN HỌP 
CỦA CÁC ĐẠI BIỀU CÔNG NHÂN TRONG 
XÔ-VIẾT ĐẠI BIỀU CÔNG NHÂN VÀ 
BINH SĨ PÊ-TƠ-RÔ-GƠ-RÁT 
NGÀY 4 (17) THÁNG CHẠP 1917 


TƯỜNG THUẬT BẢO CHÍ 


Cuộc cách mạng ngày 25 tháng Mười chứng minh 
rằng giai cấp vô sản đã hết sức trưởng thành về 
phương diện chính trị và đã tổ ra có khả năng kiên 
quyết chống lại giai cấp tư sản. Nhưng thắng lợi 
hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải có một 
tô chức to lớn, nhận thức sâu sắc rằng giai cấp vô 
sản phải trở thành giai cấp thống trị. 

Giai cấp vô sản đang đứng trước những nhiệm 
vụ do công cuộc cải tạo chế độ theo chủ nghĩa xã 
hội đä đề ra; tất cả những biện pháp nửa vời, mặc 


r 
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dù người ta dễ tìm ra lý do đề biện hộ cho những - 
biện pháp đỏ chăng nữa, cũng đều chẳng có nghĩa 
lỶ gì, vì tình hình kinh tế trong nước đã đến một 
mức độ mà người ta không thề nào dung nạp được 
những biện pháp nửa vời ấy. Trong cuộc chiến đấu 
vĩ đại của chúng ta chống chủ nghĩa đế quốc và 
chủ nghĩa tư bản, không thê dùng được những biện _ 
pháp nửa vời. 

Chiến thắng hay là bị đánh bại— vấn đề là ở. 
chỗ đó. 

Công nhân phải hiều điều đỏ và họ đã hiểu ; bằng 
chứng rồ rằng là họ đã cự tuyệt những sự thỏa 
hiệp. Cách mạng càng sâu sắc thì càng cần có nhiều 
chiến sĩ tích cực đề đem bộ máy của chủ nghĩa xã 
hội thay thế cho chủ nghĩa tư bản. Ngay trong 
trường hợp không có một sự phá hoại nào, giai cấp. 
tiêu tư sản cũng không đủ sức làm nồi việc đó. Chỉ 
có dựa vào sáng kiến của quần chúng nhân dân 
mới có thê thực hiện được nhiệm vụ ấy. Vì thế mà . 
ngày nay, nhất là trong lúc này, người ta không 
nên nghĩ đến việc cải thiện hoàn cảnh của bản thàn 
mình, mà phải nghĩ đến việc làm thế nào đề trở 
thành giai cấp thống trị. Không nên hy vọng rằng 
giai cấp vô sản nông thôn có ý thức rõ ràng và kiên 
định về quyền lợi của họ. Chỉ có giai cấp công 
nhân mới có thể có ý thức đó, và mỗi người vô sản 
giác ngộ về tiên đồ vĩ đại, phải tự cảm thấy mình 
là một người länh đạo và phải lôi cuốn quần chúng 
đi theo mình. 

Giai cấp vô sản có trách nhiệm phải trở thành 
giai cấp thống trị, giai cấp lãnh đạo tất cả những 
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người lao động, giai cấp thống trị về phương điện 
chính trị. 

Phải dấu tranh chống định kiến cho rằng chỉ có 
giai cấp tư sản mới có khả năng quần lý Nhà nước. 
Giai cấp vô sản phải đảm đương trách nhiệm quản 
lý Nhà nước. 

Bọn tư bản đã tìm đủ mọi cách để ngăn cẩn 
không cho giai cấp công nhân hoàn thành nhiệm 
vụ của mình. Tất cả các tô chức công nhân — công 
đoàn, ủy ban nhà máy, v.v...,— cần phải tiến hành 
một cuộc đấu tranh quyết định trên lĩnh vực kinh 
tế. Giai cấp tư sản làm hỏng tất cả, phá hoại tất cả 
đề làm thất bại cuộc cách mạng công nhân. Giai 
cấp công nhân phải hoàn toàn giành lấy trách nhiệm 
tô chức sản xuất. Chúng ta phải triệt để vứt bỏ định 
kiến cho rằng công nhân không đủ sức đảm nhiệm 
việc quản lý công việc Nhà nước, quản lý ngân 
hàng, nhà máy. Nhưng chỉ cỏ thông qua một công 
tác tỗ chức vô cùng rộng lớn, thường xuyên, mới 
có thể thực hiện được tất cả những điều đó. 


Cần phải tô chức việc trao đôi sản phầm, tổ chức 
hạch toán, tô chức việc giám sát chặt chẽ — đó là 
nhiệm vụ của giai cấp công nhân; sinh hoạt ở nhà 
máy và ở công xưởng đã cung cấp cho họ những 
tri thức cần thiết đề làm tròn nhiệm vụ đó. 


Mỗi ủy ban nhà máy cần nhận thấy rằng mình 
được huy động không những là vì công việc trong 
xi nghiệp của mình, mà còn với tư cách là tế bào 
tô chức đẻ quản lý toàn bộ sinh hoạt của Nhà 
nước nữa. 


Bh) 


Ban bố một sắc lệnh xóa bỏ quyền tư hữu tài sản 
là một việc dễ, nhưng chỉ có riêng bản thân công 
nhân là phải và có thề thi hành sắc lệnh đó, Có thê 
cỏ sai lầm, — nhưng đó là những sai lầm của một 
giai cấp mới đang sáng tạo ra một cuộc sống mới, 

Không có, không thể nào cỏ kế hoạch cụ thê đề 
tồ chức đời sống kinh tế. 

Không ai có thề đề ra được một kế hoạch như 
thế. Chỉ riêng cỏ quần chúng mới có thể làm được 
điều đó, làm từ dưới lên, trên cơ sở kinh nghiệm 
của họ. D† nhiên là sẽ có những chỉ thị, sẽ vạch ra 
các đường lối, nhưng phải bắt đầu cùng một lúc 
vừa từ trên xuống vừa từ dưởi lên. 

Các Xô-viết phải biến thành những cơ quan điều 
tiết toàn bộ nền sản xuất của nước Nga, nhưng 
muốn cho các Xô-viết khỏi trở thành những bộ 
tham mưu không có quân đội, thì cần phải tiến 
hành công tác tại cơ sở... * 

Quần chúng công nhân phải tồ chức việc giám 
sát và sản xuất trên một quy mô rộng rãi toàn quốc. 
Thắng lợi được bảo đảm chính là do tồ chức của 
quần chúng cần lao, chứ không phải là do một số 
cá nhân nào; và nếu chúng ta đạt mục đích này, 
nếu ta xây dựng được đời sống kinh tế thì mặc 
nhiên là tất cả các lực lượng đối lập với chúng ta sẽ 
bị quét sạch. 


V, Lê-nin: Toàn tập, tiếng Việt, 


Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, 
t. 26, tr. 411 — 413. 


* Thiếu vài chữ vì bản ghi chép không được rõ. (B.?.) 
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CHÍNH QUYỀN XÔ- VIẾT 
VÀ ĐỊA VỊ CỦA PHỤ NỮ 


Kỷ niệm hai năm ngày thành lập chính quyền 
xô-viết khiến cho chúng ta nhìn chung lại những 
việc đä làm được trong thời gian đó và suy nghĩ 
về ý nghĩa và mục đích của cuộc cách mạng đã 
được tiến hành. 

Giai cấp tư sản và những kẻ bênh vực nỏ đều 
trách chúng ta là đã vi phạm chế độ dân chủ. Chúng 
ta khẳng định là cuộc cách mạng xô-viết đä thúc 
đầy một cách chưa từng thấy sự phát triền của chế 
độ dân chủ cả về bề rộng lẫn bề sâu, hơn nữa lại 
chỉnh là chế độ đân chủ đối với quàn chúng cần 
lao bị chủ nghĩa tư bản áp bức, nghĩa là chế độ 
dân chủ đối với đại đa số nhân dân; chế độ dàn 
chú xã hội chủ nghĩa (đối với những người lao động) 
khác với chế độ dân chủ tư sản (đối vởi bọn bóc 
lột, bọn tư bản, bọn nhà giàu). 

Ai đúng? 

Suy nghĩ kỹ và hiểu sâu câu hỏi ấy, tức là tính 
đến kinh nghiệm trong hai nắm qua và chuần bị 
tốt hơn cho việc phát triền thêm nữa kinh nghiệm 
đó. 


nh) 


Địa vị của phụ nữ chứng mỉnh đặc biệt rõ sự 
khác nhau giữa chế độ dân chủ tư sản và chế độ 
đàn chủ xã hội chủ nghĩa, và trả lời một cách đặc 
biệt rõ ràng câu hỏi mà chúng ta vừa đặt ra. 

Dưới chế độ cộng hòa tư sẵn (nghĩa là chế dò 
trong đó còn có chế độ tư hữu ruộng đất, công 
xưởng, nhà máy, cồ phần, v.v...), dù đó là chế độ 
dân chủ nhất đi nữa, thì ở bấ/ kỳ nơi nào trên thế 
giới, ở bất kỳ nước tiên tiến nhất nào, địa vị của 
phu nữ cũng vẫn không được hoàn toàn bình dẳng. 
Và tình trạng đó vẫn còn, mặc dầu từ cuộc đại cách 
mạng Pháp (cách mạng tư sản dàn chú) đến nay, 
đã hơn một trăm hai mươi lắm năm rồi. 

Trên lời nói, chế độ dân chủ tư sản hứa hẹn 
bình đẳng và tự do. Trong thực tế, không một nước 
cộng hòa tư sản nào, dù là nước tiên tiến nhất, dã 
đề cho một nửa loài người là nữ giởi được hoàn 
toàn bình đẳng với nam giới trước pháp luật, và 
giải phóng phụ nữ khỏi sự bảo trợ và sự áp bức 
của nam giới. 

Dân chủ tư sản là một thứ dân chủ đầy những 
lời lẽ văn hoa, những chữ long trọng, những lời 
hứa hẹn rất khoa trương, những khầu hiệu thật 
kêu về fự do nà bình đẳng ; nhưng thực tế, tất cả 
những cái dó đều che giấu địa vị mất tự do và 
không bình đẳng của phụ nữ, che giấu địa vị mất 
tự do và không bình đẳng của người lao động và 
của người bị bóc lột. 

Đân chú xô-viết, hay còn gọi là dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, vứt bó những lời lễ văn hoa nhưng dối 
trá, thẳng tay chống lại sự giả đối của bọn « dàn 
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chủ », bọn địa chủ, bọn tư bản hay những nông 
dân no đủ đã làm giàu bằng cách bán lúa mì thừa 
với giá đầu cơ cho công nhân bị đói. 

Đã đảo sự dối trá đê hèn ấy ! Không thể có, không 
có và sẽ không bao giờ có « bình đẳng » giữa những 
người bị áp bức và những kẻ đi áp bức, giữa những 
người bị bóe lột và kẻ đi bóc lột được. Không thê 
có, không có và sẽ không bao giờ có «tự do » thực 
sự, chừng nào phụ nữ còn chưa được giải phóng 
khỏi những đặc quyền mà luật pháp đã dành riêng 
cho nam giới, chừng nào công nhân còn chưa 
thoát khỏi ách tư bản, chừng nào nông dân lao 
động còn chưa thoát khỏi ách của bọn tư bản, địa 
chủ và con buôn, 

Bọn dối trá và bọn giả nhân giả nghĩa, bọn ngu 
ngốc và bọn đui mù, bọn tư sản và bè lũ của chúng 
cử việc nói về tự do chung chung, bình đẳng chung 
chung, và dân chủ chung chung, để lừa dối nhàn 
dàn. 

Chúng ta nói với công nhân và nông dân rằng: 
hãy lột mặt nạ bọn đối trá đó, hãy mở mắt cho bọn 
đui mù đỏ. Hãy hỏi chúng rằng: 

— Bình đẳng giữa giới* nào với giới nào ? 

— Giữa dân tộc nào với đân tộc nào? 

— Giữa giai cắp nào oới giai cắp nào ? 

— Giải phóng khỏi ách áp bức nào hay khỏi ách 
áp bức của giai cấp nào? Tự do của giai cấp nào ? 

Ai nói đến chính trị, dân chủ, tự do, bình đẳng, 
chủ nghĩa xã hội, mà không đặt ra những câu hỏi 


# Giới đây là giới nam, giới nữ. (B.T.) 


97 


ấy, không đặt những càu hỏi ấy lên hàng dầu, không 
đấu tranh chống những mưu toan giấu giếm, cho 
đầy và bưng bít những câu hỏi ấy, thì người đỏ là 
kẻ thù tệ nhất của người lao động, là chó sói đội 
lốt cừu non, là kẻ đối địch tệ hại nhất của công nhàn 
và nông đàn, là đầy tớ của bọn địa chủ, bọn vua 
chủa, bọn tư bản. 

Trong hai năm, ở một nước thuộc loại lạc hậu 
nhất châu Âu, chính quyền xô-viết, về mặt giải 
phóng phụ nữ và làm cho phụ nữ bình đẳng với 
phái « khỏe », đã làm được nhiều hơn tất cả những 
nước cộng hòa tièn tiến, văn minh, « dân chủ › trên 
toàn thế giới trong suốt 130 năm. 

Ở khắp các nước cộng hòa tư bản chủ nghĩa, cộng 
hòa tư sản trên thế giởi, tất cả những danh từ 
hào nhoáng: giáo dục, văn hỏa, văn mỉnh, tự do, 
đều đi đôi với những đạo luật hèn hạ chưa từng 
thấy, bần thỉu ghê tởm, và tàn ác thô bạo, về địa 
vị bất bình đẳng của phụ nữ — luật về kết hôn và 
Iy hôn, về sự bất bình đẳng giữa con hoang và con 
« chính thức », về đặc quyền của nam giới, về sự hạ 
thấp và làm nhục phụ nữ. 

Ách tư bản, sự áp bức của « chế độ tư hữu thiêng 
liêng », sự độc đoán của cái thói ngu ngốc tiều tư 
sản, tính tham lam của bọn tiêu chủ, đó là những 
cái đã ngăn cản không cho các nước cộng hòa dàn 
chủ nhất của giai cấp tư sắn đụng chạm đến những 
đạo luật nhơ nhuốc và hèn hạ đó. 

Nước Cộng hòa xô-viết, nước cộng hòa của công 
nông đã quét sạch ngay lập tức những dạo luật đỏ, 
đã đập tan tành những thiết chế đặt ra trên cơ sở 
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sự đối trá và sự giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư 
sản. 

Đả đảo sự dối trá đó ! Đã đảo bọn đối trá chuyên 
nói đến tự do và bình đẳng cho fấ/ cả mọi _Tgười, 
trong lúc vẫn còn một giới bị áp bức, vẫn còn 
những giai cấp đi áp bức, vẫn còn quyền tư hữu 
về tư bản, về cồ phần, vẫn còn những bọn béo 
mẫm dùng lúa mì thừa đề nô dịch những người đói, 
Không phải là tự do cho tất cả mọi người, không 
phải là bình đẳng cho tất cả mọi người, mà là đấu 
(ranh chỗng bọn áp bức và bọn bóc lột, (iêu điệ¿ 
khá năng áp bức và bóc lột, Đó là khầu hiệu của 
chúng ta ! 

Tự do và bình đẳng cho giới bị áp bức ! 

Tự do và bình đẳng cho công nhân, nông dân 
lao động Ï 

Đấu tranh chống bọn áp bức, đấu tranh chống 
bọn tư bản, đấu tranh chống bọn cu-lắc đầu cơ! 


Đó là khầu hiệu chiến đấu của chúng ta, đỏ là 
chân lý vô sản của chúng ta, chân lý của cuộc đấu 
tranh chống tư bản, chân lý mà chúng ta đä ném 
vào mặt thế giởi tư bản đầy rẫy những lời đường 
mật, giả nhân giả nghĩa, văn hoa về tự do và bình 
đẳng chung chung, về tự do và bình đẳng cho /ất 
cả mọi người. 

Và chính vì chúng ta đã bóc trần sự giả nhân giả 
nghĩa đó, chính vì chúng ta đã đem nhiệt tình cách 
mạng đề thực hiện quyền tự do và bình đẳng cho 
những người bị áp bức và những người lao động, 
chống bọn áp bức, bọn tư bản, bọn cu-lắc, chính vì 
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thế mà công nhân toàn thế giới rất thiết tha với 
chinh quyền xô-viết. 


Chính vì thế mà trong địp kỷ niệm hai năm ngày 
thành lập chính quyền xô-viết, chúng ta đã được 
sự đồng tình của quần chúng công nhân, của 
những người bị áp bức và bị bóc lột trong tất cả 
các nước trên thế giới. 


Chính vì thế mà trong dịp kỷ niệm hai năm ngày 
thành lập chính quyền xô-viết, mặc dù đói và rét, 
mặc dù tất cả những thẩm họa do bọn đế quốc xâm 
lược nước Cộng hòa xô-viết Ñga đã gây ra cho 
chủng ta, chúng ta vẫn đầy lòng tin tưởng vững 
chắc vào tính chất chính nghĩa của sự nghiệp của 
chúng ta, tin tưởng vững chắc vào sự tất thắng của 
chính quyền xô-viết trên toàn thế giới. 


V. Lê-nin: Toàn tập, tiếng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1968, 
t. 30, tr. 137 — 141. 
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Trích 


DỰ ÁN CƯƠNG LĨNH 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẲN (b) NGA 


Đề nói cụ thề hơn nữa các nhiệm vụ chung của 
chính quyền xô-viết, Đẳng cộng sản Nga quy định 
những nhiệm vụ đó trong thời kỳ hiện nay như 
sau : 


TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ 


Nếu trước kia, khi giai cấp vô sản chưa giành 
được chính quyền, người ta (tuyệt đối) cần phải 
sử dụng chế độ dân chủ tư sản và nhất là chế độ 
đại nghị để giáo dục chính trị và tồ chức quần 
chúng công nhân, thì ngày nay, khi giai cấp vô sản 
đã nắm được chính quyền rồi và khi Cộng hòa xô- 
viết đã thê hiện một kiều chế độ dân chủ eao hơn 
thì mọi bước thụt lùi quay trở lại chế độ đại nghị 
tư sản và chế độ dàn chủ tư sản đều tuyệt đối là 
một hành vi phần động, bảo vệ lợi ích của bọn bóc 
lột, bọn địa chủ và bọn tư bản, Những khầu hiệu 
ca ngợi cái gọi là chế dộ dân chủ chung, chế độ 
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dân chủ cho tất cả mọi người, cho toàn thê quốc 
dân, một chế độ đân chủ siêu giai cấp, nhưng trên 
thực tế là một chế độ dân chủ tư sản, thì chỉ có 
thê phục vụ cho lợi ích của bọn bóc lột mà thôi; 
chừng nào chế độ tư hữu về ruộng đất và về các 
tư liệu sản xuất khác còn tồn tại, thì chế độ cộng 
hòa dân chủ nhất tất nhiên vẫn là một nền chuyên 
chính của giai cấp tư sản, một bộ máy của một 
nhúủm tư bản dùng đề áp bức tuyệt đại đa số những 
người lao động. 


Nhiệm vụ lịch sử của Cộng hòa xô-viết,— một 
hình thức Nhà nước mởi, một hình thức quá độ đi 
đến xóa bỏ hoàn toàn Nhà nước, — là như sau: 

1) Thiết lập và phát triên trong tất cả mọi lĩnh 
vực một tồ chức quần chúng của các giai cấp bị 
chủ nghĩa tư bản áp bức, nghĩa là giai cấp vô sản 
và nửa vô sản. Giỏi lắm thì nền cộng hòa dân chủ 
tư sản cũng chỉ thừa nhận tô chức của quần chúng 
bị bóc lột, bằng lời tuyên bố rằng đó là một tô 
chức tự do. Trên thực tế, lúc nào nó cũng gây ra 
muôn vàn trở ngại cho tồ chức ấy, những trở ngai 
ấy tất nhiên là gắn liền với chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính 
quyền xô-viết chẳng những dùng đủ mọi cách đề 
tạo ra những điều kiện dễ dàng cho tồ chức của 
quần chúng bị chủ nghĩa tư bản áp bức, mà còn 
làm cho tô chức đó trở thành cái nền tảng vĩnh 
viễn của toàn bộ bộ máy Ñhà nước, từ đưới lên trên, 
từ địa phương đến trung ương. Chỉ có làm như thế, 
mới thực sự thực hiện được một nền dân chủ cho đại 
đa số đân cư, nghĩa là thực hiện được việc tuyệt đại 
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đa số nhân đân, tức là những người lao động, thực 
sự tham gia quản lý Nhà nước, chứ không phải là, 
trên thực tế, quyền quản lý ấy chủ yếu vẫn nằm 
trong tay những đại biểu của giai cấp tư sản, như 
trong các nước cộng hòa tư sản dân chủ nhất. 

2) Tô chức Nhà nước theo kiêu xô-viết đem lại một 
phần ưu tièn thật sự nào đó cho bộ phân quần 
chúng lao động tập trung nhất, đoàn kết nhất, giác 
ngộ nhất và đã được toàn bộ sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản trước khi chủ nghĩa xã hội ra đời, 
tôi luyện nhiều nhất trong đấu tranh — tức là giai 
cấp vô sản công nghiệp thành thị. Địa vị ưu tiên ấy 
phải được sử dụng một cách kiên quyết và có hệ 
thống, nhằm đối lập lại những lợi ích có tính chất 
phường hội hẹp hòi và có tính chất nghề nghiệp 
hẹp hòi, mà chủ nghĩa tư bản đã nuôi dưỡng trong 
số những người lao động đề chia rẽ họ thành những 
nhóm cạnh tranh lẫn nhau, — nhằm làm cho số quần 
chúng lạc hậu nhất và phân tản nhất trong những 
người vô sản và nửa vô sản ở nông thôn đoàn kết 
chặt chẽ với công nhân tiên tiến, nhằm làm cho 
số quần chúng ấy thoát khỏi ảnh hưởng của bọn 
cu-lắc và giai cấp tư sản nông thôn, nhằm tô chức 
họ và giáo dục họ phục vụ cho công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản. 

3) Chế độ dân chủ tư sản, trong khi trịnh trọng 
tuyên bố quyền bình đẳng giữa tất cả mọi công 
dân, đã che đậy một cách giả nhân giả nghĩa sự 
thống trị của bọn tư sản bóc lột, và đã lừa dõi 
quần chúng làm cho họ tin rằng có thể có bình 
đẳng thực sự giữa những kẻ bóc lột và những 
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người bị bóc lột. Tô chức Nhà nước theo kiểu xô- 
viết đập tan lời đối trả ấy và sự giả nhân giả nghĩa 
ấy bằng cách thực hiện một nền đân chủ thực sự, 
nghĩa là thực hiện một sự bình đẳng thật sự giữa 
hết thầy những người lao động, còn bọn bóc lột 
thì bị loại ra khỏi số những thành viên có đầy đủ 
quyền hạn trong xã hội. Kinh nghiệm của lịch sử 
thế giới, của tất cả các cuộc khởi nghĩa của những 
giai cấp bị áp bức chống những kẻ áp bức, đã 
chứng minh rằng nhất định bọn bỏc lột sẽ kháng 
cự kịch liệt và dai đẳng trong cuộc đấu tranh nhằm 
giữ lấy những đặc quyền đặc lợi của chúng. Tô 
chức Nhà nước theo kiều xô-viết là một lợi khí đề 
trấn áp sự kháng cự đó, nếu không thì không thê nói 
đến một cuộc cách mạng cộng sản thắng lợi được. 


4) Nhà nước kiểu xô-viết còn cho phép quần 
chủng lao động tác động một cách trực tiếp hơn 
vào công cuộc xây dựng và quản lý Nhà nước, — 
nghĩa là còn cho phép đạt được một hình thức dân 
chủ cao hơn, một là vì việc tô chức bầu cử và khả 
năng tiến hành bầu cử thường xuyên hơn, cũng 
như các điều kiện bầu lại và bäi miễn các đại biên, 
đều đễ dàng và dễ thực hiện hơn rất nhiều đối với 
những lao động thành thị và nông thôn, so với 
những hình thức tốt nhất của dân chủ tư sản. 


5) Hai là vì dưởi chính quyền xô-viết, đơn vị bầu 
cử cơ sở, tức là cái tế bào cơ bản của Nhà nước, 
không chỉa theo khu vực địa lý, mà chia theo dơn 
vị kinh tế, đơn vị sản xuất (nhà máy, công xưởng). 
Mối liên hệ mật thiết hơn ấy giữa bộ máy Nhà 
nước với quần chúng vô sản tiên tiến, — quần 
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chúng này do chủ nghĩa tư bản tập hợp lại, — 
không những đã tạo ra một nền đân chủ cao hơn, 
mà còn cho phép thực hiện được những cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa sâu sắc. 


6) Tô chức xô-viết đã cho phép xây dựng được một 
lực lượng vũ trang công nông, có liên hệ chặt chẽ 
hơn trước nhiều với quần chúng lao động và bị bóc 
lột. Không thế thì không thể nào thực hiện được 
một trong những điều kiện căn bản cho thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội, tức là việc vũ trang công 
nhân và tước vũ khí giai cấp tư sản. 

7) Tô chức xô-viết đã làm cho phát triển sâu rộng 
hơn nhiều cái mặt này của nền đân chủ tư sản, — 
cái mặt đã khiến cho nền dân chủ đó trở thành một 
tiến bộ lịch sử rất lớn so với thời trung cô, — tức là 
sự tham gia của dàn chúng vào việc lựa chọn các 
công chức. Không bao giờ trong một nước tư sản 
dàn chủ nhất, quần chúng lao động lại có thể thực 
hiện được một cách rộng rãi, thường xuyên, phô 
biến, dễ dàng và giản đơn, dù chỉ là gần bằng dưới 
chính quyền xô-viết thôi, cải quyền bầu cử mà giai 
cấp tư sản trên hình thức đã ban cho họ, nhưng 
trên thực tế lại hạn chế đi. Nhưng đồng thời, chính 
quyền xô-viết cũng vứt bỏ những mặt tiêu cực của 
nền dân chủ tư sản, những mặt mà công xã Pa-ri 
đã bắt đầu xỏa bỏ, và từ lâu chủ nghĩa Mác đã chỉ 
ra tính chất hẹp hòi và hạn chế của nó, nhất là chế 
độ đại nghị, về mặt tách rời quyền hành pháp ra 
khỏi quyền lập pháp. Hợp nhất hai quyền ấy lại, 
các Xô-viết làm cho bộ máy Nhà nước gần gũi với 
quần chúng lao động và hủy bỏ bức tường ngắn 
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cách, tức là nghị viện tư sản, là cái lừa bịp quần 
chủng bằng những nhãn hiệu giả đối của nó, che 
đậy những hoạt động đầu cơ tài chính và chứng 
khoản của bọn doanh nghiệp đóng vai nghị sĩ, và 
đảm bảo tính chất bất khả xâm phạm của bộ máy 
quán lý Nhà nước tư sản. 

8) Chỉ nhờ eó tô chức Nhà nước theo kiểu xô- 
viết, cách mạng của giai cấp vô sản mới có thê 
ngay một lúc đập tan và phả hủy hoàn toàn được 
bộ máy Nhà nước tư sản cũ, không thế thì không 
tài nào bắt tay vào công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa dược. Hiện nay, ở Nga, đã hoàn toàn san 
phẳng được những thành trì của bọn quan liêu, là 
bọn ở đâu và bất cử lúc nào, cũng gắn liền chính ị 
quyền Nhà nước với lợi ích của bọn địa chủ và 
bọn tư bản, dù dưới chế độ quân chủ hay dưởi chế 
độ cộng hòa dân chủ nhất cũng vậy. Tuy nhiên, 
cuộc đấu tranh của chúng ta chống bọn quan liêu . 
còn lâu mới chấm dứt. Bọn quan liêu tìm cách ' 
chiếm lại một phần những vị trí đä mất, một mặt 
bằng cách lợi dụng trình độ văn hóa thấp của dân 
chúng; mặt khác, bằng cách lợi dụng tình trạng 
khẩn trương đến cực độ, hầu như là phi thường, 
của các lực lượng của bộ phận công nhân thành 
thị giác ngộ nhất trong công tác quân sự. Vì vậy,. 
muốn tiếp tục công cuộc kiến thiết xã hội chủ 
nghĩa thì cần thiết và cấp bách phải tiếp tục đấu 
tranh chống bọn quan liêu. 


9) Công tác về mặt này, tức là công tác mật. 
thiết gin liền với việc thực hiện nhiệm vụ lịch sử 
chủ yếu của chính quyền xô-viết là chuyền sang 
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hoàn toàn xóa bỏ Nhà nước, thì trước hết phải 
nhằm làm cho mỗi ủy viên trong Xô-viết nhất thiết 
phải gánh vắc một công tác nào đó trong lĩnh vực 
quản lý Nhà nước; hai là làm cho những công tác 
đỏ sẽ được thay đồi liên tiếp sao cho mỗi ủy viên 
đều nắm được toàn bộ các công việc quản lý Nhà 
nưởe, nắm được tất cả các ngành của công tác quản 
lý đó, và ba là, song song với các biện pháp tiến 
hành đần từng bước và có suy nghĩ thân trọng, 
nhưng kiên quyết, thì phải hoàn toàn lôi kéo được 
toàn thê nhân dân lao dộng góp phần riêng của 
họ vào công việc quản lý Nhà nước. 


10) Nhìn chung mà nói, sự khác nhau giữa chế 
độ dàn chủ tư sản, đại nghị, và chế độ dân chủ xô- 
viết hay vô sản, chung quy là ở chỗ trọng tâm của 
dân chủ tư sản là tuyèn bố một cách trịnh trọng 
và huênh hoang đủ mọi thử tự do và quyền lợi, 
nhưng đồng thời lại không để cho đại đa số nhân 
dân, tức là công nhân và nông dân, được hưởng 
dù là chút ít những thứ tự do và quyền lợi ấy. 
Trái lại, trọng tâm của dân chủ vô sản hay xô-viết 
không phải là ở chỗ tuyên bố những quyền lợi và 
tự do cho toàn thê nhân dân, mà là ở chỗ thực sự 
đảm bảo cho quần chúng lao động trước kia bị 
tư bản áp bức và bóc lột dược thực sự tham gia 
quản lý Nhà nước, được thực sự sử dụng những 
lâu đài và nhà cửa tốt nhất làm nơi họp các hội 
nghị và đại hội của họ, sử dụng những xưởng in 
tốt nhất và những kho giấy lớn nhất đề giáo dục 
những người mà tư bản đã làm cho đần độn; 
là ở chỗ đảm bảo cho quần chúng ấy thực sự (trên 
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thực tế) có khả năng !ự giải phỏng dần dần khỏi 
những thiên kiến tôn giáo, v.v... Như vậy, một 
trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chính 
quyền xô-viết, mà chính quyền đó phải theo đuồi 
một cách kiên định, là làm cho những người lao 
động và những người bị bóc lột có thể thực sự 
hưởng được tất cả những phúc lợi của nền văn 
hỏa, văn mỉnh và dân chủ. 


Trong vấn đề dân tộc, chính sách của Đảng Cộng 
sản Nga, trải hẳn với những lời tuyên bố của chế 
độ dân chủ tư sản về sự bình đẳng giữa các dân 
tộc,— một sự bình đẳng không thê thực hiện được 
dưới chủ nghĩa đế quốc,— là không ngừng làm 
cho những người vô sản và quần chúng lao động 
thuộc mọi dân tộc gần gũi và đoàn kết với nhau 
một cách chặt chẽ trong cuộc đấu tranh cách mạng 
của họ đề lật đồ giai cấp tư sản. Sự nghỉ kị đối 
với người Đại-Nga, do thòi đế quốc Đại-Nga 
của Nga hoàng và của giai cấp tư sản đề lại, sẽ tiêu 
tan nhanh chóng trong quần chúng lao động thuộc 
các dân tộc trước hết nằm trong đế quốc Nga, nó 
sẽ tiêu tan khi quần chúng đó tiếp xúc với nước 
Nøa xô-viết, tuy rằng trong một số dân tộc và trong 
một số tầng lớp lao động thì chưa phải là nỏ đã biến 
mất hẳn. Bởi vậy, đối với vấn đề tình cảm dân tộc, 
cần phải hết sức thận trọng, phải quan tâm đặc biệt 
đến việc bảo đảm quyền bình đẳng và quyền tự 
do tách ra của các dân tộc, đề chặt hết gốc rễ của 
sự nghỉ kị ấy, và làm cho các nước cộng hòa Xô" 
viết thuộc mọi dân tộc kết thành một khối liên 
minh chặt chẽ và tự nguyện. Cần phải tăng cường 
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giúp đỡ các dân tộc chậm tiến và nhỏ yếu bằng 
cách giúp đỡ cho công nhân và nhân dân thuộc 
môi dân tộc có tô chức độc lập riêng của họ, giáo 
dục họ trong cuộc đấu tranh chống ách áp bức có 
tính chất trung cỗ và tư sẳn; cũng phải giúp vào 
việc phát triền ngôn ngữ và văn học của những dân 
tộc bị áp bức từ trước tới nay, hoặc của những 
dân tộc trước kia vốn ở vào địa vị bất bình đẳng. 


Trong lĩnh vực chính sách tôn giáo, nhiệm vụ 
của chuyên chính vô sản của Đảng Cộng sản Nga 
không phải chỉ bó hẹp ở chỗ ban hành một sắc 
lệnh tách rời giáo hội ra khỏi Nhà nước, tách rời 
trường học ra khỏi giáo hội, nghĩa là những biện 
pháp mà chế độ dân chủ tư sản đã hứa hẹn, nhưng 
chẳng bao giờ thực hiện triệt để cả, vì giữa tư 
bản và việc tuyên truyền tôn giáo có muôn vàn 
mối liên hệ thực tế. Chuyên chính vô sản phải trừ 
bỏ triệt đề những mối liên hệ giữa một bên là các 
giai cấp bóc lột, tức bọn địa chủ và bọn tư bản, 
với một bên là tô chức tuyên truyền tôn giáo, tức 
là những mối liên hệ nhằm giữ quần chúng trong 
vòng ngu muội. Chuyên chính vô sản phải ra sức 
kiên trì đề thực sự giải phóng quần chúng lao động 
khỏi những thiên kiến tôn giáo, bằng cách tuyên 
truyền và nâng cao giác ngộ của quần chúng, đồng 
thời hết sức chú ý tránh xúc phạm đến tình cảm 
của những phần tử tin đạo trong dân chúng và 
tránh làm cho lòng cuồng tín tôn giáo tăng thêm. 

Trong lĩnh vực giáo dục quốc dân, Đảng Cộng 
sản Nga có nhiệm vụ phải hoàn thành sự nghiệp 
dã dược bắt đầu từ cuộc cách mạng tháng Mười 
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1917, nhằm biến nhà trường từ một công cụ thống 
trị giai cấp của giai cấp tư sản thành một công cụ 
đề đập tan nền thống trị đỏ, cũng như đề hoàn 
toàn xóa bỏ việc phân chia xã hội thành giai cấp. 

Trong thời kỳ chuyên chính vô sản, nghĩa là 
trong thời kỳ chuần bị những điều kiện đề đi tới 
thực hiện hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản, nhà trường 
không những phải truyền bá những nguyên lý của 
chủ nghĩa cộng sẵn nói chung, mà còn phải là một 
công cụ truyền bá ảnh hưởng về tư tưởng, về tồ 
chức và giáo dục của giai cấp vô sản vào những 
người lao động nửa vô sản và không phải vô sản, 
nhằm đào tạo một thế hệ có khả năng thực hiện 
vĩnh viễn chủ nghĩa cộng sản. 

Nhiệm vụ trước mắt hiện nay trong lĩnh vực 
này là : 

1) Thiết lập chế độ giáo dục không mất tiền và 
bắt buộc, phô thông và bách khoa (nghĩa là dạy lý 
luận và thực tiễn về tất cả các ngành sản xuất chủ 
yếu) cho các trẻ em trai gái từ 16 tuôi trở xuống. 

2) Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với công 
tác lao động sản xuất xã hội. 

3) Nhà nước đài thọ cho toàn thê học sinh các 
khoản chi phí về ăn, mặc và các dụng cụ học tập. 

4) Tăng cường công tác cồ động và tuyên truyền 
trong giáo giới. 

5) Đào tạo những lớp cán bộ giảng dạy mới, có 
tư tưởng cộng sản. 

6) Kêu gọi nhân dân lao động tích cực tham gia 
sự nghiệp giáo dục (phát triền những hội đồng giáo 
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ĐỤC quốc dân, động viên những người có văn 
hó8,.2V- Y2 


7) Vì chính quyền xô-viết mà giúp đỡ một cách 
có hiệu quả công nhân và nông dân lao động tự 
học (thành lập những thư viện, những lớp cho 
người lớn tuôi, những trường dại học nhân dân, 
tô chức những cuộc nói chuyện, những rạp chiếu 
bóng, những xưởng nghệ thuật, v.v...) 

8) Phát triền hết sức rộng rãi công tác tuyên 
truyền tư tưởng cộng sản. 

Nói cụ thể hơn nữa, Đẳng Cộng sản Nga định rồ 
những nhiệm vụ chung hiện nay của chính quyền 
xô-viết như sau: 


TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ 


Hiện nay nhiệm vụ của chính quyền xô-viết là : 

1. Triệt đề tiếp tục việc tước đoạt giai cấp tư sản 
đä được bắt đầu và đã hoàn thành về căn bản; 
biến các tư liệu sản xuất và tư liệu trao đôi thành 
sở hữu của Cộng hòa xô-viết, tức là thành sở hữu 
công cộng của tất cả những người lao động. 

2. Đặc biệt chú ý tới việc phát triền và củng 
cố kỷ luật thân ái giữa những người lao động, 
nâng cao tính chủ động và ý thức trách nhiệm của 
họ trong mọi lĩnh vực. Đó là biện pháp chủ yếu, 
nếu không phải là biện pháp duy nhất, để hoàn 
toàn chiến thắng chủ nghĩa tư bản và khắc phục 
các thói quen do sự thống trị của chế dộ tư hữu 
về tư liệu sản xuất đẻ ra. Muốn đạt dược mục dích 
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đó, cần phải tiến hành một công tác cải tạo quần 
chúng lâu đài và kiên trì ; biện nay, công tác cải tạo 
đó không những có thê làm được, vì quần chúng dã 
tận mắt trông thấy bọn địa chủ, tư bản và thương 
nhân bị loại trừ, — mà công tác đó còn thực sự 
được tiễn hành bằng hàng nghìn con đường, qua 
kinh nghiệm sống của bản thân công nhân và nông 
dân. Về mặt này, điều hết sức quan trọng là cố 
găng phát triển sự liên hiệp của những người lao 
động trong lĩnh vực nghề nghiệp, sự liên hiệp này 
chưa bao giờ ở một nước nào trên thế giới lại được 
tiến hành nhanh như dưởi chính quyền xô-viết, 
nhưng nó cần phải được đầy tới chỗ tập hợp dược 
hết thảy những người lao động, không trừ một al, 
vào những công đoàn công nghiệp có tô chức, tập 
trung và có kỷ luật. Chúng ta không bỏ hẹp chút 
nào trong khuôn khô cũ của phong trào công đoàn; 
một mặt, chúng ta phải biến một cách có kế hoạch 
các công đoàn thành những cơ quan quản lý toàn 
bộ nền kinh tế (sự gần gũi và sự liên hệ mật thiết 
giữa công đoàn với Hội đồng kinh tế quốc dân tối 
cao, với Bộ đân ủy Lao động, sau đó, với tất cả các 
ngành quản lý Nhà nước khác phải được phát triển 
và củng cổ), đồng thời cử mỗi bước lại phải lấy 
những kết quả thực tiễn đã đạt được đề kiêm tra 
lại; mặt khác, phải nàng cao vai trò của các công 
đoàn với tư cách là những cơ quan giáo dục nghiệp 
vụ và giáo dục xã hội chủ nghĩa của hết thảy các 
quần chúng lao động, sao cho dưới sự kiêm soát 
của đội tiền phong công nhân, các tầng lớp công 
nhân chậm tiến nhất cũng hấp thụ được kinh nghiệm 
tham gia quản lý. 
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ở. Nâng cao năng suất lao động là một trong 
những nhiệm vụ cơ bản của chúng ta, nếu không 
thì không thể nào chuyên hẳn lên chế độ cộng sản 
được. Đề đạt được mục đích đó, ngoài cái công tác 
lâu dài là giáo dục quần chúng và nâng cao trình 
độ văn hỏa của họ, thì cần phải sử dụng ngay lập 
tức một cách rộng rãi và trong mọi lỉnh vực, các 
chuyên gia khoa học và kỹ thuật, mà chủ nghĩa tư 
bản đã đề lại cho chúng ta, và dï nhiên, họ là 
những người bị tiêm nhiễm các quan điềm và các 
thói quen tư sản. Trong khi hợp tác chặt chẽ với 
công đoàn, Đẳng phải tiếp tục đi theo đường lối 
của mình trước đây : một mặt, không được nhượng 
bộ máy may nào về chính trị đối với tầng lớp tư 
sản đó và thẳng tay trấn áp mọi mưu toan phản 
cách mạng; mặt khác, cũng thẳng tay đấu tranh 
chống cái gọi là chủ nghĩa cấp tiến, nhưng thật ra 
đó chỉ là một sự tự phụ ngu xuân, cho rằng những 
người lao động có thê thắng chủ nghĩa tư bản và 
chế độ tư sản mà không cần học tập các chuyên 
gia tư sản, không cần sử dụng họ, không cần học 
tập lâu dài trong công tác, bên cạnh họ, 

Tuy mục đích của chúng ta đi đến một sự hoàn 
toàn bình đẳng trong việc trả công cho lao động 
và đi đến chủ nghĩa cộng sản toàn vẹn, nhưng 
hiện nay chúng ta chỉ mới đi những bước đầu tiên 
trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa cộng sản, thì tuyệt đối không thê đề ra nhiệm 
vụ thực hiện ngay sự bình dẳng đó được. Vì v vậy, 
cần phải duy trì trong một thời gian nhất định việc 
trả lương cao hơn cho các chuyên gia đề họ có thể 
làm việc không phải là kém trước mà hơn trước. 
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Và cũng nhằm mục địch đó, chủng ta không được 
bãi bỏ chế độ tiền thưởng đối với một công tác 
làm tốt nhất và đặc biệtlà đối với công tác tô chức; 
dưới chế độ cộng sản hoàn toàn, không thê có chế 
độ tiền thưởng được, nhưng trong thời kỳ quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, không 
thê không có chế độ tiền thưởng, lý luận và kinh 
nghiệm một năm qua của chính quyền xô-viết đã 
chứng minh như thế. 


Đồng thời, phải làm đủ mọi cách đề các chuyên 
gia tư sản cảm thấy xung quanh họ là một bầu 
không khí lao động tập thẻ, với tình đồng chí, kề 
vai sát cánh với quần chúng công nhân, dưởi sự 
lãnh đạo của những người cộng sản giác ngộ. Rất 
nhẫn nại và không chùn bước trước những thất bại 
tất nhiên, ta cần phải ra sức làm cho những người 
có kiến thức khoa học hiều được hết sự đê tiện 
của việc dùng khoa học đề làm giàu cho cả nhân 
mình, đề bóc lột người khác, và biều được rằng 
còn có một nhiệm vụ cao cả hơn, tức nhiệm vụ 
dùng khoa học dễ làm cho tất cả các quần chúng 
lao động hiểu biết khoa học. 

4. Việc thực hiện chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi 
nhất thiết phải tập trung lao động tới mức độ tối 
đa và hết sức chặt chẽ trên quy mô toàn quốc, do 
đó dòi hồi phải khắc phục tình trạng phân tản và 
biệt lập của công nhân về mặt nghề nghiệp cũng 
như về mặt địa lý, tình trạng này trước kia là một 
trong những nguồn sức mạnh của tư bản và là 
một trong những nguyên nhân làm cho giới lao 
động bất lực. Cuộc đấu tranh chống dầu óc hẹp 
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hòi và ích kỷ phường hội, — cuộc đấu tranh liên 
hệ chặt chẽ với cuộc đấu tranh nhằm thủ tiêu sự 
đối lập giữa thành thị và nông thôn, — có nhiều 
khỏ khăn lớn và không thể tiến hành trên quy mô 
lớn được nếu trước hết không nâng cao năng suất 
lao động lên rất nhiều. Song, dù sao cũng phải bắt 
tay tiến hành ngay tức khắc công tác đó, đù lúc đầu 
chỉ tiến hành được trong phạm vi địa phương nhỏ 
bé đề làm thí điềm, đề có thề so sánh kết quả của 
những biện pháp khác nhau đem ra thi hành trong 
các ngành khác nhau, ở các địa phương khác nhau- 
Việc chính quyền xô-viết kết hợp với công đoàn, 
động viên toàn thể nhân dân có khả năng lao 
động đề làm công tác xã hội, cần được thực hiện 
một cách rộng rãi và có hệ thống hơn trước nhiều. 


5. Trong lĩnh vực phàn phối, nhiệm vụ hiện nay 
của chính quyền xô-viết là phải kiên quyết tiếp 
tục thay thế việc buôn bán bằng chế độ phân phối 
sản phẩm một cách có kế hoạch và cỏ tô chức trên 
quy mò toàn quốc. Mục đích là tổ chức toàn thể 
nhân dân vào các công xã sản xuất và tiêu dùng 
có khả năng phân phối tất cả các sản phầm cần thiết 
một cách nhanh chóng nhất, có kế hoạch nhất và 
tiết kiệm nhất, tốn it nhân công nhất, bằng cách tập 
trung chặt chẽ bộ máy phân phối. Hợp tác xã là 
một phương tiện quá độ đề đạt tới mục đích đó. 
Việc sử dụng hợp tác xã là một vấn đề cũng giống 
như việc sử dụng các chuyên gia tư sản, vì, đứng 
đầu bộ máy hợp tác xã do chủ nghĩa tư bản để lại 
cho chúng ta, là những người có các thói quen suy 
nghĩ và quản lý kinh tế của bọn tư sản. Đẳng Cộng 
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sản Nga phải tiếp tục một cách triệt đề chính sách 
của mình, nghĩa là buộc tất cả các đảng viên phải 
làm việc trong các hợp tác xã, lãnh đạo các hợp 
tác xã đó theo tỉnh thần cộng sản, với sự giúp đổ 
của công đoàn; phát huy sáng kiến và tính kỷ luật 
của nhân dân lao động tập hợp trong các hợp tác 
xã, làm sao cho toàn thể nhân dân đều vào hợp tác 
xã và làm thế nào đề các hợp tác xã đó từ trên xuống 
dưới hợp thành một hợp tác xã thống nhất cho toàn 
Cộng hòa xô-viết; cuối cùng, và đây là điều quan 
trọng nhất, Đảng phải làm thế nào cho ảnh hưởng 
của giai cấp vô sản đối với các tầng lớp lao động 
khác luôn luôn chiếm ưu thế, và làm sao cho đâu 
đàu cũng đem thí nghiệm trong thực tiễn các biện 
pháp khác nhau nhằm làm dễ dàng và đảm bảo việc 
chuyền các hợp tác xã tiều tư sản kiểu cũ, kiều tư 
bản, thành các công xã sản xuất và tiêu dùng do 
những người vô sản và nửa vô sản lãnh đạo. 

6. Không thể thủ tiêu tiền tệ ngay trong thời gian 
đầu của bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa cộng sản. Do đó, các phần tử tư sản trong dân 
cư vẫn tiếp tục đùng tiền, tiền vẫn là tài sản riêng 
và là vật chứng thực quyền của bọn bóc lột được 
mua các của cải của xä hội với mục đích đầu cơ, 
trục lợi và tước đoạt những người lao động. Muốn 
đấu tranh chống tàn dư cướp bóc đỏ của giai cấp 
tư sản mà chỉ quốc hữu hóa các ngân hàng không 
thôi thì chưa đủ. Đẳng Cộng sản Nga sẽ ra sức thực 
hiện một cách hết sức nhanh chóng những biện 
pháp triệt đề nhất để chuần bị cho việc thủ tiêu 
tiền tệ, trước hết là việc thay thế tiền tệ bằng các 
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số tiết kiệm, bằng séc, bằng phiếu ngắn bạn có 
quyền mua các sản phầm v.v..., việc bắt buộc phải 
gửi tiền vào ngân hàng v.v... Kinh nghiệm trong 
việc chuần bị và thi hành các biện pháp đó và các 
biện pháp tương tự sẽ cho ta thấy những biện pháp 
nào là hợp lý hơn cả. 


7. Về mặt tài chính, Đảng Cộng sản Nga sẽ thi 
hành thứ thuế lũy tiến đánh vào thu nhập và vào tài 
sản, trong tất cả các trường hợp có thê làm được. 
Nhưng từ sau khi xóa bỏ chế độ tư hữu về ruộng 
đất và về số lớn các công xưởng, nhà máy và các x{ 
nghiệp khác, thì cũng không thể có nhiều trường 
hợp như thế. Trong thời kỳ chuyên chính vô sản 
và quyền sở hữu các tư liệu sản xuất chủ yếu 
thuộc về Nhà nước thì nền tài chính quốc gia phải 
dựa trên cơ sở lấy một phần thu thập của các tô 
chức độc quyền Nhà nước đem sử dụng trực tiếp 
cho các nhu cầu của Nhà nước. Sự thăng bằng thu 
chỉ chỉ có thể thực hiện được, khi nào tŠ chức 
được đúng dắn việc trao đôi hàng hóa, việc này có 
thể làm được bằng cách tô chức các công xã sản 
xuất và tiêu dùng và khôi phục giao thông vân tải 
vì đó là một trong những nhiệm vụ trước mắt trọng 
yếu nhất của chính quyền xô-viết, 


TRONG LĨNH VỰC RUỘNG ĐẤT 


Sau khi đã xóa bỏ chế độ tư hữu ruộng đất, sau 
khi đã (hầu như) hoàn toàn tước đoạt bọn địa chủ 
và sau khi đã ban bố đạo luật xã hội hỏa ruộng 


Tĩ 


đất là đạo luật thừa nhận quyền ưu tiên của các 
doanh nghiệp tập thề lớn, nhiệm vụ chủ yếu của 
chính quyền xô-viết là tìm ra và thí nghiệm các 
biện pháp quá độ hợp lý nhất và thực tiễn nhất 
theo phương hướng này. 

Trong tình hình đó, đường lối cơ bản và nguyên 
tíc chủ dạo trong chính sách ruộng đất của Đảng 
Cộng sản Nga vẫn là như trước : dựa vào các thành 
phần vô sản và nửa vô sản ở nông thôn. Trước hết 
phải tô chức họ thành một lực lượng độc lập, phải 
làm cho họ gần với giai cấp vô sản thành thị và 
kéo họ ra khỏi ảnh hưởng của giai cấp tư sản nông 
thôn và làm cho họ không bị những lợi ích gắn 
liền với chế độ sở hữu nhỏ chỉ phối nữa. Việc tô 
chức các Ủy ban nông dân nghèo là một bước theo 
hưởng đỏ; việc tô chức các chỉ bộ Đảng ở nông 
thôn, việc bầu cử lại các Xô-viết và gạt hết bọn 
cu-lắc ra, việc thành lập một kiều công doàn đặc 
biệt tập hợp những người vô sản và nửa vô sản ở 
nông thôn, tất cả những biện pháp đó và những 
biện pháp tương tự như thế cần được chấp hành 
nghiêm túc. 

Đối với bọn cu-lắc và giai cấp tư sản ở nông thôn, 
chính sách của Đảng cộng sản Nga là dấu tranh 
kiên quyết chống những manh tâm bóc lột của 
chúng, trấn áp mọi sự kháng cự của chúng chống 
chính sách xô-viết, chính sách xã hội chủ nghĩa. 

Đối với trung nông, chính sách của Đẳng Cộng sản 
Nga là đối xử với họ một cách thận trọng; phải 
tách họ ra khỏi bọn cu-lắc và tuyệt đối không được 
áp dụng những biện pháp trấn áp đối với họ; do 
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vị trí giai cấp của họ, trung nông có thể trở thành 
người bạn đồng minh của chính quyền vô sản trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hay ít nhất 
cũng có thê là thành phần trung lập. Vì vậy, mặc 
dù có một vài thất bại tất nhiên và mặc dù có sự 
dao động của trung nông, nhưng vẫn phải làm đủ 
mọi cách dê thỏa thuận với họ, phải quan tâm 
tới các nguyện vọng của họ và nhượng bộ họ trong 
việc lựa chọn những biện pháp đề tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Về mặt này, một trong những 
nhiệm vụ hàng đầu là dấu tranh chống những sự 
lạm quyền của những người đại diện chỉnh quyền 
xô-viết lợi dụng danh hiệu đảng viên cộng sản, 
nhưng trên thực tế đã thi hành một chính sách không 
phải là cộng sản, mà là quan liêu mệnh lệnh; phải 
thắng tay đuôi cỗ những bọn người như vậy bằng 
cách lập ra một chế độ kiềm sát chặt chẽ hơn, với 
sự giúp đỡ của công đoàn, hoặc bằng những phương 
pháp khác. 


Còn về các biện pháp chuyền sang nông nghiệp 
cộng sản, Đảng Cộng sản Nga sẽ kiểm tra trên thực 
tế ba biện pháp chủ yếu đã được áp dụng: các nông 
trường quốc doanh, các công xã nông nghiệp và 
các tô chức (hay các hiệp hội) canh tác tập thẻ, 
bằng cách chú ý áp dụng các biện pháp đỏ một cách 
rộng rãi hơn và đúng đắn hơn và đặc biệt chú ý 
tới các biện pháp phát triền sự tham gia tự nguyện 
của nông dàn vào các hình thức canh tác chung mởi 
đỏ, và chủ ý tô chức nông đàn lao động đề thực 
hiện sự kiềm sát từ dưởi lên và áp dụng kỷ luật 
thân ải. 


Trong lĩnh vực chính sách lương thực, Đẳng 
Cộng sản Nga chủ trương củng cố và phát triền chế 
độ độc quyền Nhà nước, đồng thời cũng sử dụng 
các hợp tác xã và các tư thương hoặc các nhân viên 
thương mại, cũng như áp dụng chế độ tiền thưởng 
với điều kiện có sự kiềm sát của chính quyền xô- 
viết, và với điều kiện thu được kết quả tốt nhất về 
mặt tồ chức. Sớ đï một đôi khi chủng ta có nhượng 
bộ một phần nào, điều đỏ hoàn toàn là do các nhu 
cầu tăng lên một cách đặc biệt mà thôi, nhưng những 
nhượng bộ đó không bao giờ được dưa chúng ta 
đến chỗ từ bỏ ÿ chí kiên quyết thực hiện chế độ 
độc quyền Nhà nước. Ở một nước kinh tế tiều nông, 
việc thực hiện chế độ đó rất là khó, nó đòi hỏi 
một công tác lâu dài và phải thí nghiệm trong thực 
tiễn cả một loạt những biện pháp quá độ đề đạt 
tởi cùng một mục đích "bằng các con đường khác 
nhau, tức là để các công xã sản xuất và tiêu dùng 
được tồ chức ở mọi nơi, hoạt động đều đặn và nộp 
tất cả số lương thực thừa cho Nhà nước. 


V. Lê-nin: Toàn iập, tiếng Việt, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1968, 
t. 29, tr, 111— 125. 
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